Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
Câu 1: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Đông Nam Á

B. Tây Nam Á
C. Trung Á

D. Nam Á

Câu 2: Châu Á là châu lục

A. Chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên Trái Đất.

B. Một bộ phận của lục địa Á Âu.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Châu Á có diện tích phần đất liền rộng khoảng

A. 40 triệu km2.

B. 41,5 triệu km2.
C. 42,5 triệu km2.

D. 43,5 triệu km2.

Câu 4: Châu Á tiếp giáp với châu lục nào?

A. Châu Âu, châu Phi.
B. Châu Đại Dương.

C. Châu Mĩ.

D. Châu Nam Cực.

Câu 5: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương,
C. Thái Bình Dương.

D. Ấn Độ Dương.

Câu 6: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á

A. 8.200km          B. 8.500km           C. 9.000km       D. 9.500km

Câu 7: Châu Á có diện tích rộng

A. Nhất thế giới.
B. Thứ hai thế giới.

C. Thứ ba thế giới.

D. Thứ tư thế giới.

Câu 8: Sông Trường Giang chảy trên đồng bằng nào?

A. Hoa Bắc          
B. Ấn Hằng          
C. Hoa Trung         
D. Lưỡng Hà

Câu 9: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?

A. Hi-ma-lay-a         
B. Côn Luân         
C. Thiên Sơn       
D. Cap-ca

Câu 10: Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á?

A. Đồng bằng Tây Xi-bia.

B. Đồng bằng Ấn – Hằng.

C. Đồng bằng Trung tâm.
D. Đồng bằng Hoa Bắc.

Câu 11: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là

A. 8.500km          B. 9.000km          C. 9.200km        D. 9.500km

Câu 12: Các hệ thống núi và cao nguyên của châu Á tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Trung tâm lục địa
B. Ven biển

C. Ven các đại dương

D. Ven vịnh biển
Câu 13: Hệ thống núi và cao nguyên chạy theo hướng nào?

A. Đông - Tây

B. Bắc - Nam

C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?

A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Câu 15: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là

A. Đông – tây hoặc gần đông –tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.
B. Đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.

C. Tây bắc – đông nam và vòng cung.

D. Bắc – nam và vòng cung.

Câu 16: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á?

A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.

B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.

C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.

D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.
Câu 17: Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là

A. Dầu mỏ, khí đốt.

B. Than, sắt.

C. Crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc.

D. Vàng, kim cương.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Khí hậu Châu Á
Câu 1: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

A. Ôn đới

B. Cận nhiệt đới

C. Nhiệt đới
D. Xích đạo

Câu 2: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Đới khí hậu cận nhiệt.
B. Đới khí hậu nhiệt đới.

C. Đới khí hậu Xích đạo.

D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 4                    

B. 5               
C. 6          

D. 7

Câu 4: Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á bao gồm các kiểu

A. khí hậu nhiệt đới lục địa.

B. khí hậu cận nhiệt lục địa.

C. khí hậu ôn đới lục địa

D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.
Câu 5: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.
Câu 6: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.
B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Câu 7: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.
Câu 8: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.
Câu 9: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.

Câu 10: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 40oB

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt.
C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu Xích đạo.

Câu 11: Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

A. Khí hậu gió mùa nhiệt đới.

B. Khí hậu gió mùa cận nhiệt

C. Khí hậu ôn đới gió mùa.

D. Khí hậu cận cực gió mùa.
Câu 12: Sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu là do

A. Lãnh thổ rộng.

B. Địa hình núi cao.

C. Ảnh hưởng biển.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 13: Nam Á và Đông Nam Á nằm trong đới có khí hậu

A. Gió mùa nhiệt đới.
B. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới.

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải.

D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới phân bố ở

A. Tây Á

B. Đông Á
C. Nam Á

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 16: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu Á

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Trung Á.
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 17: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?

A. Đới khí hậu Xích đạo.

B. Đới khí Cực.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 18: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9), cho biết địa điểm nào thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa?

A. U-lan Ba-to.

B. E Ri-at.

C. Y-an-gun.
D. Tất cả đều sai.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
Câu 1: Các con sông lớn ở Bắc Á và Đông Á thường bắt nguồn từ

A. Vùng núi Tây Nam Á.

B. Vùng núi Bắc Á.

C. Vùng núi trung tâm Châu Á.
D. Vùng núi Đông Nam Á.

Câu 2: Cho biết con sông nào sau đây không thuộc khu vực Bắc Á?

A. Sông Ê-ni-xây.
B. Sông Mê Công.
C. Sông Ô-bi.

D. sông Lê-na 

Câu 3: Con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

A. Sông Hằng.

B. Sông Trường Giang.
C. Sông Mê Kông.
D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

A. Bắc Á

B. Đông Á

C. Đông Nam Á và Nam Á.

D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 5: Các sông ở Bắc Á có đặc điểm

A. Mạng lưới sông dày đặc.

B. Chảy theo hướng từ nam lên bắc.

C. Sông đóng băng vào mùa đông.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi thường có lũ băng lớn vào mùa nào?

A. Mùa xuân.          
B. Mùa hạ.           

C. Mùa thu.       

D. Mùa đông.

Câu 7: Giá trị kinh tế các sông của Bắc Á chủ yếu là

A. Cung cấp nước cho sản xuất.

B. Nuôi trồng thủy sản.

C. Giao thông và thủy điện.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Mùa cạn của sông ngòi Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á vào

A. Mùa xuân          

B. Mùa hạ           

C. Mùa thu          
D. Mùa đông
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi Bắc Á?

A. Mạng lưới thưa thớt.
B. Sông chảy từ Nam lên Bắc.

C. Mùa đông, các sông bị đóng băng.

D. Mùa xuân gây lũ lụt.

Câu 10: Sông ngòi ở Đông Nam Á có đặc điểm

A. mạng lưới thưa thớt.

B. Nguồn cung cấp nước là do băng tan.

C. không có nhiều sông lớn.

D. Mạng lưới dày đặc, nhiều sông lớn.
Câu 11: Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào?

A. Mùa xuân           

B. Mùa hạ            

C. Mùa thu          

D. Mùa đông

Câu 12: Tại sao vào mùa xuân, các sông ở vùng Bắc Á có lượng nước rất lớn?

A. Do nước mưa.

B. Do băng tuyết tan.

C. Do nguồn nước ngầm dồi dào.

D. Do nguồn nước ở các hồ cung cấp.

Câu 13: Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở khu vực

A. Đông Á.

B. Đông Nam Á.

C. Tây Xi-bia.
D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Ở châu Á, cảnh quan tự nhiên nào không bị con người khai thác để làm nông nghiệp, xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp?

A. Thảo nguyên.

B. Rừng lá kim.
C. Xavan.

D. Rừng và cây bụi lá cứng.

Câu 15: Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

A. Đông Nam Á và Nam Á
B. Tây Á và Đông Á

C. Trung Á và Đông Nam Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Tây Á

Câu 16: Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

A. Rừng lá kim.

B. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.

C. Hoang mạc và bán hoang mạc.
D. Rừng nhiệt đới ẩm.

Câu 17: Những trở ngại chính trong việc giao lưu giữa các vùng ở châu Á là do

A. Địa hình núi cao hiểm trở.

B. Hoang mạc rộng lớn.

C. Khí hậu giá lạnh khắc nghiệt.

D. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Câu 1: Dựa vào bảng 5.1 cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác.

A. Đông nhất.
B. Gấp đôi châu Phi.

C. Chiếm 2/3 thế giới.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc
B. Thái Lan

C. Việt Nam

D. Ấn Độ

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đang có xu hướng

A. Giảm.

B. Ngang với mức trung bình thế giới.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Quan sát hình 5.1 cho biết khu vực nào có chủng tộc Môn-gô-lô-it sống đan xen với chủng tộc Ô-xtra-lô-it?

A. Bắc Á.

B. Đông Á.

C. Đông Nam Á.
D. Tây Nam Á.

Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.
Câu 6: Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á?

A. Là châu lục có dân số đông nhất thế giới.

B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
C. Có nhiều chủng tộc lớn.

D. Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn.

Câu 7: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ở khu vực

A. Tây Nam Á

B. Nam Á.

C. Trung Á.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 8: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-it.

B. Ô-tra-lô-it.

C. Ơ-rô-pê-ô-it.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Châu lục nào trên thế giới là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn?

A. Châu Âu.

B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.

D. Châu Đại Dương.

Câu 10: Địa điểm ra đời của Ki-tô giáo là

A. A-rập Xê-út.

B. Pa-le-xtin.
C. Ấn Độ.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11: Hồi giáo là tôn giáo lớn ở

A. Nam Á.

B. In-đô-nê-xi-a

C. Ma-lai-xi-a.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it

B. Môn-gô-lô-it

C. Ô-xtra-lô-it

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
Câu 13: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

A. Phật giáo và Ki-tô giáo

B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
C. Ki-tô giáo và Hồi giáo

D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
Câu 1: Nhận xét lược đồ H6.1 và bảng 6.1. Hầu hết các thành phố lớn của châu Á nằm ở

A. Vùng ven biển

B. Gần các cửa sông

C. Vùng đồng bằng

D. Cả 3 đều đúng
Câu 2: Các vùng ven Địa Trung Hải và trung tâm Ấn Độ có mật độ dân số

B. Dưới 1 người/km2.

C. Từ 1 đến 50 người/km2.

D. Từ 50 đến 100 người/km2.
E. Trên 100 người/km2.

Câu 3: Quan sát H6.1. Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở

A. Tây Á, Bắc Á và Đông Bắc Á.

B. Trung Á, Tây Á và Tây Nam Á.

C. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á.
D. Đông Nam Á, Trung Á

Câu 4: Nhận xét bảng 6.1. Quốc gia có nhiều thành phố lớn (10 triệu dân trở lên) của châu Á là

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ
D. In-đô-nê-xi-a

Câu 5: Dựa vào hình 6.1 cho biết khu vực có mật độ dân số dưới 1 người/km2 chiếm diện tích

A. Nhỏ.

B. Vừa.

C. Lớn.
D. Tất cả đều sai.

Câu 6: Khu vực có mật độ dân số trên 100 người/km2 thường là những nơi

A. Dọc theo ven biển.

B. Có đồng bằng màu mỡ.

C. Giao thông thuận tiện.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 7: Các khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 50 người/km2 là

A. Đông Nam Á.

B. Đông Nam Thổ Nhĩ Kì.

C. I-ran.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Khu vực có mật độ dân số lớn nhất (trên 100 người/km2) là khu vực

A. Ven biển Việt Nam, Nam Thái Lan.

B. Phía Đông Trung Quốc.

C. Một số đảo ở In-đô-nê-xi-a.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Cùng với bảng 6.1. Thành phố có số dân cao nhất các nước châu Á là

A. Tô-ki-ô của Nhật Bản
B. Bắc Kinh của Trung Quốc

C. Seoul của Hàn Quốc

D. Niu Đê-li của Ấn Độ

Câu 10: Khu vực có khí hậu rất lạnh, khô, địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn là khu vực

A. Có mật độ dân số thấp.
B. Phát triển du lịch,

C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11: Dựa vào hình 6.1 và bảng 6.1, cho biết thành phố nào sau đây của Ấn Độ?

A. Côn-ca-ta.

B. Niu-đê-li.

C. Mum-bai.

D. A, B, C đều đúng.
Câu 12: Khu vực có mật độ dân số cao thường là khu vực

A. Chiếm diện tích nhỏ nhất.

B. Có nhiều thành phố lớn.

C. Ven biển.

D. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á
Câu 1: Thời Cổ đại và Trung đại, các mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu nhất của Trung Quốc là

A. Vải, bông, đồ gốm

B. Đồ sứ, tơ lụa

C. Gia vị, hương liệu

D. Thảm len, đồ trang sức, vàng bạc
Câu 2: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á trở thành những nước có đời sống cao?

A. Kim cương, quặng sắt

B. Than đá, quặng đồng

C. Dầu mỏ, khí đốt
D. Tất cả các tài nguyên trên

Câu 3: Vào thời cổ đại và trung đại, ngành kinh tế phát triển sớm nhất là

A. Nông nghiệp.

B. Thương nghiệp
C. Công nghiệp

D. Dịch vụ.

Câu 4: Nước nào có những mặt hàng nổi tiếng và được thế giới ưa chuộng nhất như tơ lụa, đồ sứ, la bàn, giấy viết?

A. Ấn Độ.

B. Nhật Bản.

C. Trung Quốc.
D. Hàn Quốc.

Câu 5: Các nước châu Á phát triển mạnh về công nghiệp khai thác than là

A. Ấn Độ, I-rắc, Ả-rập Xê-Út

B. Trung Quốc, I-ran, Cô-oét

C. In-đô-nê-xi-a, I-ran, I-rắc

D. Trung Quốc; An Độ, In-đô-nê-xi-a
Câu 6: Quốc gia có sản lượng dầu mỏ nhiều nhất châu Á và đứng hàng thứ hai trên thế giới là

A. I-ran               

B. Ả-rập Xê-Út          
C. Cô-oét        

D. I-rắc

Câu 7: Các mặt hàng như đồ trang sức vàng bạc, đồ gốm, thủy tinh là của các nước

A. Ấn Độ.

B. Tây Nam Á.

C. Tất cả đều sai.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 8: Các gia vị và hương liệu như hồ tiêu, trầm hương, hồi, quế là sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng của các nước:

A. Đông Nam Á.
B. Tây Nam Á

C. Ấn Độ.

D. Trung Quốc

Câu 9: Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm nước có thu nhập cao.

A. I-xra-en.

B. Cô-oét.

C. Nhật Bản

D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Nước có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh (nước công nghiệp mới) là

A. Sin-ga-po.

B. Hàn Quốc.

C. Đài Loan.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 11: Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước

A. Chậm phát triển.

B. Đang phát triển,
C. Phát triển.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Nước nào sau đây tùy thuộc loại nước nông - công nghiệp nhưng lại có các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ?

A. Pa-ki-xtan.

B. Ấn Độ.

C. Trung Quốc.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 13: Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á có gì nổi bật

A. Kinh tế của các nước châu Á rất phát triển với trình độ cao.

B. Nhiều nước các nước thực hiện thành công các cuộc cách mạng công nghiệp trở thành các nước tư bản hùng mạnh trên thế giới.

C. Hầu hết các nước châu Á trở thành thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha,…
D. Các nước châu Á trở thành các nước đế quốc đi xâm lược các nước khác.

Câu 14: Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do

A. Châu Á nghèo tài nguyên thiên nhiên.

B. Châu Á nhiều thiên tai: động đất, núi lửa, bão,…

C. Chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.
D. Ảnh hưởng các cuộc khủng hoảng kinh tế.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước Châu Á
Câu 1: Các nước có sản lượng lúa nhiều nhất, nhì thế giới là

A. Thái Lan Việt Nam

B. Trung Quốc, Thái Lan

C. Ấn Độ, Việt Nam

D. Trung Quốc, Ấn Độ
Câu 2: Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu đứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là

A. Thái Lan, Việt Nam
B. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a

C. Ấn Độ, Băng-la-đét

D. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 3: Ngày nay, hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước coi trọng. Quốc gia có ngành dịch vụ phát triển cao là

A. Nhật Bản

B. Sin-ga-po

C. Hàn Quốc

D. Cả 3 quốc gia trên
Câu 4: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu

A. Lúa mì, bông, chà là.

B. Lúa gạo, ngô, chà là.

C. Lúa gạo, ngô, chè.
D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Câu 5: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu

A. Lúa mì, bông, chà là.
B. Lúa gạo, ngô, chà là.

C. Lúa gạo, ngô, chè.

D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Câu 6: Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là

A. Trâu, bò, lợn, gà, vịt
B. Dê, bò, ngựa, cừu

C. Cừu, lợn, gà, vịt

D. Lợn, gà, dê, cừu

Câu 7: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á?

A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á.

B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.

Câu 8: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á

A. Việt Nam 

B. Ả-rập Xê-út
C. Nhật Bản

D. Trung Quốc

Câu 9: Các nước ở khu vực nào của châu Á trồng nhiều lúa mì?

A. Đông Nam Á.

B. Tây Nam Á.
C. Đông Á.

D. Nam Á.

Câu 10: Những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo nhất so với thế giới?

A. Việt Nam

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc, Ấn Độ.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Sản lượng lúa của Việt Nam, Thái Lan thấp hơn trung Quốc, Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới vì

A. Việt Nam, Thái Lan ít dân so với Trung Quốc, Ấn Độ.
B. Đầu tư nhiều máy móc trong sản xuất nông nghiệp,

C. Có trình độ thâm canh cao.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Tuần lộc được nuôi nhiều ở khu vực nào?

A. Nam Á             

B. Bắc Á.               
C. Đông Á.       

D. Tây Á.

Câu 13: Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á

A. Đa dạng

B. Phát triển chưa đều.

C. Tất cả đều sai

D. Tất cả đều đúng.
Câu 14: Dựa vào bảng 8.1, cho biết các nước nào ở châu Á sản xuất nhiều dầu mỏ?

A. Trung Quốc, Ấn Độ

B. Ả-rập Xê-út, Cô-oet
C. In-đô nê- xi-a

D. Tất cả đều đúng.

Câu 15: Ở châu Á, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển

A. Ở một số khu vực

B. Phát triển mạnh ở Đông Nam Á.

C. Ở hầu hết các nước.
D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Quốc gia nào ở châu Á có ngành dịch vụ phát triển cao?

A. Nhật Bản.

B. Sin-ga-po.

C. Hàn Quốc.

D. Tất cả đều đúng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Khu vực Tây Nam Á
Câu 1: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu đến các nước và khu vực như

A. Hoa Kì, châu Đại Dương

B. Các nước Tây Âu

C. Nhật Bản, Hàn Quốc

D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Dân thành phố ở một số quốc gia Tây Nam Á ngày càng đông. Tỉ lệ dân thành thị cao, chiếm khoảng 80 - 90 dân số, nhất là

A. A-rập Xê-út, I-rắc, I-ran.

B. Cô-oét, I-xra-en, Li-băng
C. Câu A đúng, B sai

D. Cả 2 câu A, B đều đúng

Câu 3: Hiện nay, các nước dầu mỏ Tây Nam Á đã tham gia tổ chức Những nước sản xuất dầu mỏ thế giới nhằm đấu tranh với các nước tư bản phát triển trong việc mua bán, định đoạt giá cả dầu mỏ. Tổ chức này có tên gọi tắt là

A. ASEAN             

B. UNDP          

C. OPEC             
D. UNICEF

Câu 4: Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á

A. Nằm ở ngã ba của ba châu lục.

B. Tiếp giáp với nhiều vùng biển.

C. Có vị trí chiến lược về kinh tế- chính trị

D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
Câu 5: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục

A. Châu Á-châu Âu- châu Phi
B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ

C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ

D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.

Câu 6: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là

A. Núi và cao nguyên
B. Đồng bằng

C. Đồng bằng và bán bình nguyên

D. Đồi núi

Câu 7: Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là

A. Khí hậu gió mùa

B. Khí hậu hải dương

C. Khí hậu lục địa
D. Khí hậu xích đạo

Câu 8: Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là

A. Than đá          

B. Vàng          

C. Kim cương        

D. Dầu mỏ
Câu 9: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo

A. Hồi giáo         
B. Ki-tô giáo

C. Phật giáo        

D. Ấn Độ giáo

Câu 10: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á?

A. Khai thác và chế biến than đá

B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
C. Công nghiệp điện tử-tin học

D. Công nghiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ

Câu 11: Đặc điểm chính trị của khu vực Tây Nam Á

A. Tình hình chính trị rất ổn định

B. Các nước có nền chính trị hòa bình, và hợp tác với nhau về nhiều mặt

C. Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra.
D. Các nước vẫn là thuộc địa.

Câu 12: Tây Nam Á là khu vực có nền văn minh cổ đại rực rỡ

A. Văn minh Ấn-Hằng.

B. Văn minh Lưỡng Hà-Ả-rập.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Hầu hết lãnh thổ Tây Nam Á chủ yếu thuộc đới khí hậu

A. Nóng và cận nhiệt
B. Cận nhiệt và ôn hòa

C. C. Ôn hòa và lạnh

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Dựa vào hình 9.1 cho biết Tây Nam Á tiếp giáp với các biển nào?

A. Ả-rập, biển Đỏ.

B. Địa Trung Hải, biển Đen.

C. Biển Ca-xpi

D. Tất cả đều đúng.
Câu 15: Vị trí của khu vực Tây Nam Á có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế vì

A. Nằm ở ngã ba châu lục Á, Âu, Phi

B. Tiếp giáp với nhiều vịnh, biển.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt chiếm bao nhiêu % lượng dầu mỏ thế giới?

A. 50%.              

B. 55%             

C. 60%           

D. 65%
Câu 17: Quốc gia nào ở Tây Nam Á có diện tích lớn nhất và có nhiều dầu mỏ nhất?

A. Ả-rập Xê-út            
B. I-rắc.            

C. I-ran.        

D. Cô-oét.

Câu 18: Kênh đào nào ở Tây Nam Á rút ngắn con đường giao thông hàng hải quốc tế giữa châu Á và châu Âu?

A. Kênh Pa-na-ma.

B. Kênh Xuy-ê.
C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á

A. Pa-kis-tan          

B. Băng-la-đét          

C. Ấn Độ           
D. Nê-pan

Câu 2: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới.

B. Xích đạo.

C. Nhiệt đới gió mùa.
D. Ôn đới.

Câu 3: Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?

A. 2                 

B. 3              
C. 4          

D. 5

Câu 4: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?

A. Thái Bình Dương

B. Ấn Độ Dương
C. Bắc Băng Dương

D. Đại Tây Dương.

Câu 5: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình

A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a

B. Sơn nguyên Đê-can

C. Dãy Gát Đông và Gát Tây

D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 6: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình

A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
B. Sơn nguyên Đê-can

C. Dãy Gát Đông và Gát Tây

D. Đồng bằng Ấn-Hằng

Câu 7: Gió mùa mùa đông có hướng

A. Tây Bắc           

B. Đông Bắc            
C. Tây Nam        

D. Đông Nam

Câu 8: Gió mùa mùa hạ có hướng

A. Tây Bắc           

B. Đông Bắc            

C. Tây Nam         
D. Đông Nam

Câu 9: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa của khí hậu Nam Á?

A. Vĩ độ             

B. Gió mùa          

C. Địa hình        
D. Kinh độ

Câu 10: Nam Á có các kiểu cảnh quan

A. Rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
B. Rừng lá kim, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

C. Rừng cận nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

D. Rừng rừng lá rộng, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Câu 11: Nam Á có các hệ thống sông lớn

A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công

B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát

C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang

D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 12 : Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á

A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á.

B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á.

C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống,đón gió mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía nam.
D. Gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á

Câu 13: Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?

A. Tây bắc - đông nam.
B. Tây nam đông bắc.

C. Tây đông.

D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Sơn nguyên Đê-can có địa hình tương đối

A. Thấp và bằng phẳng.
B. Cao và bằng phẳng.

C. Cao và nhiều núi.

D. Nhiều núi, gồ ghề

Câu 15: Nhịp điệu hoạt động gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến

A. Nhịp điệu sản xuất.

B. Sinh hoạt và đời sống của người dân trong khu vực.

C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan thuộc đới khí hậu

A. Ôn đới lạnh.

B. Nhiệt đới khô.
C. Nhiệt đới gió mùa ẩm.

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Các sông nào sau đây thuộc hệ thống sông lớn của Nam Á?

A. Sông Hoàng Hà.

B. Sông Trường Giang.

C. Sông Mê Công.

D. Sông Ấn, sông Hằng.
Câu 18: Các cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á là

A. Rừng nhiệt đới.

B. Xavan, hoang mạc.

C. Cảnh quan núi cao.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Dựa vào hình 10.2, cho biết vùng có lượng mưa lớn nhất khu vực Nam Á.

A. Cao nguyên Đê-can.

B. Vùng phía Bắc.

C. Vùng Đông Bắc Ấn Độ.
D. Vùng Tây Bắc.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
Câu 1: Số đô thị hơn 8 triệu dân của Ấn Độ là

A. 1               

B. 2              

C. 3            
D. 4

Câu 2: Quốc gia phát triển nhất Nam Á là

A. Ấn Độ             
B. Nê-pan            

C. Băng-la-det          

D. Pa-kis-tan

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là

A. Dịch vụ

B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp
D. Khai thác dầu mỏ

Câu 4: Dựa vào bảng 11.1, cho biết khu vực nào đông dân thứ hai ở châu Á?

A. Trung Á.

B. Nam Á.
C. Đông Nam Á.

D. Tây Nam Á.

Câu 5: Quan sát hình 11.1, các đô thị nào có số dân trên 8 triệu?

A. Ca-ra-si, Mum-bai.

B. Niu Đê-li, Côn-ca-ta.

C. Tất cả đều sai.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á

A. 1               

B. 2             
C. 3         

D. 4

Câu 7: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm

A. Đế quốc Pháp

B. Đế quốc Mĩ

C. Đế quốc Anh
D. Đế quốc Tây Ban Nha

Câu 8: Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ.

A. 1945            

B. 1946               

C. 1947           
D. 1948

Câu 9: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?

A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.

B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.

C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.

D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 10: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới

A. 7                   

B. 8             

C. 9         

D. 10
Câu 11: Nam Á có bao nhiêu quốc gia

A. 7                  
B. 8              

C. 9         

D. 10

Câu 12: Khu vực Nam Á là khu vực tập trung dân cư đông đúc với mật độ dân số

A. Trung bình trên thế giới.

B. Khá cao trên thế giới,

C. Lớn nhất thế giới.
D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào?

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 14: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo

C. Ấn Độ giáo và Phật giáo

D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 15: Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?

A. Ấn Độ.
B. Pa-ki-xtan.

C. Băng-la-đét.

D. Nê-pan.

Câu 16: Các nước Nam Á có nền kinh tế

A. Chậm phát triển.

B. Đang phát triển,
C. Khá phát triển.

D. Rất phát triển.

Câu 17: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?

A. Pa-ki-xtan            

B. Băng-la-đét.                

C. Ấn Độ.        

D. Nê-pan.

Câu 18: Những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á là

A. Dân cư phân bố không đều.

B. Mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo trong khu vực.

C. Quá trình đô hộ kéo dài gần 200 năm của đế quốc Anh.

D. Tất cả đều đúng
Câu 19: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ:

A. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp.

B. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.

C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai.

Câu 20: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

A. 6                   

B. 8              

C. 10              

D. 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Câu 1: Ngọn núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Hàn Quốc

D. Nhật Bản
Câu 2: Khu vực Đông Á có mấy nước?

A. 3 nước.

B. 4 nước.

C. 4 nước và Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.
D. 5 nước.

Câu 3: Các biển nào sau đây thuộc khu vực Đông Á?

A. Biển Nhật Bản.

B. Biển Hoàng Hải.

C. Biển Hoa Đông.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Dựa vào bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á, cho biết đồng bằng Hoa Trung của Trung Quốc được hình thành do sự bồi tụ phù sa của con sông nào?

A. Tây Giang

B. Hắc Long Giang

C. Hoàng Hà

D. Trường Giang
Câu 5: Đông Á gồm mấy bộ phận

A. 1

B. 2
C. 3

D. 4

Câu 6: Đông Á tiếp giáp với đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương

B. Ấn Độ Dương

C. Thái Bình Dương
D. Đại Tây Dương

Câu 7: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á

A. Phía tây Trung Quốc
B. Phía đông Trung Quốc

C. Bán đảo Triều Tiên

D. Toàn bộ lãnh thổ phần đất liền

Câu 8: Hệ thống sông lớn của Đông Á có lũ vào mùa nào?

A. Thu đông

B. Đông xuân

C. Cuối xuân đầu hạ

D. Cuối hạ, đầu thu
Câu 9: Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào?

A. Bão tuyết

B. Động đất, núi lửa
C. Lốc xoáy

D. Hạn hán kéo dài

Câu 10: Phần đất liền khu vực Đông Á bao gồm các nước nào?

A. Trung Quốc và quần đảo Nhật Bản.

B. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.
C. Trung Quốc, đảo Hải Nam và bán đảo Triều Tiên.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ?

A. 60,2%.

B. 72,5%.

C. 83,7%
D. 90%.

Câu 12: Khu vực Đông Á có nhiều núi cao là nơi

A. Bắt nguồn của các sông lớn

B. Phân bố ở nửa phía tây Trung Quốc.
C. Tất cả đều đúng.

Câu 13: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào?

A. Sơn nguyên

B. Bồn địa

C. Núi trẻ
D. Đồng bằng

Câu 14: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu gió mùa
B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Khí hậu lục địa

D. Khí hậu núi cao

Câu 15: Phần phía tây đất liền của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu gió mùa

B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Khí hậu lục địa
D. Khí hậu núi cao

Câu 16: Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á là

A. Rừng lá kim và rừng hỗn hợp

B. Rừng lá kim

C. Xavan cây bụi

D. Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc
Câu 17: Các sông nào sau đây không bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

A. Hoàng Hà.

B. A-mua.

C. Trường Giang.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 18: Sông nào sau đây là sông lớn thứ 3 thế giới?

A. Trường Giang.
B. Hoàng Hà.

C. Mê Công.

D. A-mua.

Câu 19: Sông có chế độ nước thất thường là sông nào?

A. Trường Giang.

B. Hoàng Hà.
C. A-mua.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 20: Vùng có nhiều động đất, núi lửa hoạt động ở Đông Á là

A. Phía đông của Đông Á.

B. Phía tây của Đông Á.

C. Phía nam của Đông Á.

D. Vùng hải đảo.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Á
Câu 1: Quốc gia nào ở khu vực Đông Á có giá trị xuất khẩu vượt nhập khẩu lớn nhất là

A. Nhật Bản
B. Hàn Quốc

C. Trung Quốc

D. Đài Loan

Câu 2: Dựa vào bảng 13.1, tính số dân khu vực Đông Á năm 2002 (1509,7 triệu người) và cho biết dân số khu vực Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số dân châu Á?

A. 30%

B. 40%
C. 50%

D. 60%

Câu 3: Các nước nào sau đây ở khu vực Đông Á có dân số ít nhất? (năm 2002)

A. Trung Quốc.

B. Hàn Quốc.

C. Triều Tiên.
D. Nhật Bản.

Câu 4: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc
C. Hàn Quốc

D. Triều Tiên

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á?

A. Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

B. Quá trình phát triển từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.

C. Có nền kinh tế đang phát triển, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu.
D. Các nước phát triển mạnh: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc

Câu 6: Nhật Bản là cường kinh tế thứ mấy trên thế giới

A. 1

B. 2
C. 3

D. 4

Câu 7: Các ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản

A. Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển

B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy ảnh, xe máy, máy giặt,…

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Ngành công nào không phải ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản?

A. Công nghiệp khai khoáng
B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy ảnh, xe máy, máy giặt,…

D. Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển

Câu 9: Đặc điểm kinh tế các nước và các vùng lãnh thổ Đông Á

A. Phát triển nhanh.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

C. Giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 10: Ngành công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới?

A. Công nghiệp điện tử.

B. Công nghiệp chế tạo ôtô, tàu biển.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 11: Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là

A. Nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện.

B. Xây dựng được nền công nghiệp hoàn chỉnh, hiện đại.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Nước nào ở khu vực Đông Á có nền công nghiệp phát triển mạnh và thu nhập bình quân GDP/người rất cao?

A. Nhật Bản.
B. Trung Quốc.

C. Hàn Quốc.

D. Triều Tiên.

Câu 13: Những nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới có quá trình công nghiệp hóa nhanh và vượt bậc là

A. Triều Tiên, Nhật Bản.

B. Hàn Quốc, Đài Loan,
C. Trung Quốc, Hàn Quốc.

D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản là

A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.
C. Công nghiệp dệt may

D. Công nghiệp khai khoáng

Câu 15: Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc có những thành tựu

A. Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện.

B. Phát triển nhanh chóng một nền công nghiệp hoàn chỉnh, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16: Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Trung Quốc trong những năm trở lại đây có những thay đổi lớn lao:

A. Chính sách cải cách và mở cửa.

B. Phát huy nguồn lao động dồi dào

C. Có nguồn tài nguyên phong phú

D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 17: Quá trình phát triển kinh tế của các nước khu vực Đông Á đi từ sản xuất

A. Thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.
B. Thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để tiêu dùng trong nước,

C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo
Câu 1: Các sông lớn nhất của Đông Nam Á là

A. Hồng Hà, Mê Công

B. Mê Công, Xa-lu-en
C. Mê Nam, I-ra-oa-đi

D. Mê Nam, Hồng Hà

Câu 2: Phần đất liền của Đông Nam Á là

A. Nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ

B. Bán đảo Trung Ấn.

C. Gắn liền với lục địa của châu Á,

D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Đông Nam Á gồm mấy bộ phận

A. 1

B. 2
C. 3

D. 4

Câu 4: Phần đất liền Đông Nam Á có tên là

A. Bán đảo Ấn Độ

B. Đông Dương

C. Bán đảo Trung Ấn
D. Mã-lai

Câu 5: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào?

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Câu 6: Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào?

A. Châu Á và châu Phi.

B. Châu Á và châu Âu.

C. Châu Á và châu Mĩ.

D. Châu Á và Châu Đại Dương.
Câu 7: Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là

A. Bắc- nam và tây bắc-đông nam.
B. Tây-đông và bắc- nam.

C. Tây – đông hoặc gần tây-đông.

D. Bắc- nam hoặc gần bắc-nam

Câu 8: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào?

A. Bão tuyết

B. Động đất, núi lửa
C. Lốc xoáy

D. Hạn hán kéo dài

Câu 9: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu gió mùa
B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Khí hậu lục địa

D. Khí hậu núi cao

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Nam Á không bị khô hạn như những vùng có cùng vĩ độ ở châu Phi và Tây Nam Á

A. Địa hình 

B. Gió mùa
C. Giáp biển

D. Dòng biển

Câu 11: Đông Nam Á chịu thiên tai nào?

A. Bão tuyết

B. Hạn hán kéo dài

C. Lốc xoáy

D. Bão nhiệt đới
Câu 12: Cảnh quan chủ yếu của Đông Nam Á

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh
B. Rừng lá kim

C. Xavan cây bụi

D. Hoang mạc và bán hoang mạc

Câu 13: Đảo nào lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới?

A. Xu-ma-tơ-ra

B. Gia-va

C. Ca-li-man-tan
D. Xu-la-vê-di

Câu 14: Đông Nam Á là “cầu nối” giữa

A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

B. Châu Á và châu Đại Dương.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu 15: Các biển nào sau đây không nằm trong khu vực Đông Nam Á?

A. Biển Đông.

B. Biển A-rap
C. Biển Gia-va.

D. Biển Xu-lu.

Câu 16: Dựa vào lược đồ hình 14.1, cho biết các dãy núi nào sau đây có hướng bắc nam?

A. Luông Pha-băng.

B. Hoàng Liên Sơn.
C. Các-đa-môn.

D. Đăng-rếch.

Câu 17: Quần đảo Mã Lai có khí hậu

A. Xích đạo.
B. Nhiệt đới gió mùa.

C. Cận nhiệt

D. Cận xích đạo

Câu 18: Các sông ở bán đảo Trung Ấn.

A. Sông lớn chảy theo hướng bắc nam.
B. Sông ngắn chế độ nước điều hòa.

C. Các sông đều nằm trong vòng đai Xích đạo.

D. Tất cả đều sai

Câu 19: Sông Mê Công chảy từ Trung Quốc qua các nước nào sau đây?

A. Việt Nam.

B. Thái Lan.

C. Lào, Cam-pu-chia.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 20: Dựa vào hình 14.2, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, cho biết các địa điểm Pa-đăng và Y-an-gun ở vùng nào?

A. Pa-đăng ở vùng Xích đạo.

B. Y-an-gun ở vùng nhiệt đới gió mùa.

C. Tất cả đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
Câu 1: Tôn giáo ở hầu hết các nước Mi-a-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia là

A. Hồi giáo

B. Ấn Độ giáo

C. Phật giáo
D. Thiên chúa giáo

Câu 2: Quốc gia có dân số đông nhất trong khu vực là

A. In-đô-nê-xi-a
B. Việt Nam

C. Thái Lan

D. Phi-líp-pin

Câu 3: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it

B. Môn-gô-lô-it

C. Ô-xtra-lô-it

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
Câu 4: Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là

A. Cơ cấu trẻ
B. Cơ cấu trung bình

C. Cơ cấu già

D. Cơ cấu ổn định

Câu 5: Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia

A. 9

B. 10

C. 11
D. 12

Câu 6: Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là

A. Việt Nam

B. In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan

D. Phi-lip-pin

Câu 7: Nước nào có diện tích nhỏ nhất trong các nước Đông Nam Á?

A. Bru-nây

B. Lào

C. Đông-Ti-mo

D. Sin-ga-po
Câu 8: Nước nào có diện tích lớn nhất Đông Nam Á?

A. In-đô-nê-xi-a
B. Thái Lan

C. Mi- An-ma

D. Ma-lai-xi-a

Câu 9: Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Cam-pu-chia

C. Việt Nam

D. Lào
Câu 10: Đa số người Thái Lan theo tôn giáo

A. Hồi giáo

B. Ki-tô giáo

C. Ấn Độ giáo

D. Phật giáo
Câu 11: Đa số người In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo

A. Hồi giáo
B. Ki-tô giáo

C. Ấn Độ giáo

D. Phật giáo

Câu 12: Đa số người Việt Nam theo tôn giáo

A. Phật giáo và Hồi giáo

B. Ki-tô giáo và Hồi giáo

C. Phật giáo và Ki-tô giáo
D. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Câu 13: Cho tới trước chiến tranh thế giới thứ 2, 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam bị đế quốc nào xâm lược

A. Đế quốc Anh

B. Đế quốc Tây Ban Nha

C. Đế quốc Hà Lan

D. Đế quốc Pháp.
Câu 14: Trong khu vực Đông Nam Á quốc gia nào không bị đế quốc xâm lược

A. Việt Nam

B. In-đô-nê-xi-a

C. Thái Lan
D. Phi-lip-pin

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Câu 1: Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á thuộc một trong bốn "con rồng" châu Á

A. Thái Lan

B. Ma-lai-xi-a

C. Xin-ga-po
D. Bru-nây

Câu 2: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm

A. Nền kinh tế rất phát triển.

B. Kinh tế đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa

C. Nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào sản xuất lương thực.
D. Nền kinh tế phong kiến.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

A. Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

B. Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.
C. Có nền kinh tế phát triển hiện đại.

D. Các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu và kém phát triển.

Câu 4: Nước nào sau đây không có tên trong "bốn con rồng" của châu Á?

A. Hàn Quốc

B. Xin-ga-po

C. In-đô-nê-xi-a
D. Đài Loan

Câu 5: Sự tăng trưởng kinh tế khá nhanh của các nước trong khu vực Đông Nam Á là do

A. Nguồn nhân công rẻ, dồi dào

B. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

C. Nguồn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài

D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Năm 1999 và năm 2000, nước nào đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 6%?

A. Việt Nam, Xin-ga-po

B. Ma-lai-xi-a

C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

Câu 7: Mức tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á giảm là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tại

A. Đài Loan

B. Thái Lan
C. In đô-nê-xi-a

D. Ma lai-xi-a

Câu 8: Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm nào?

A. 1997
B. 1998

C. 1999

D. 2000

Câu 9: Dựa vào hình 16.1. cho biết phân bố cây lương thực chủ yếu ở vùng nào?

A. Các đồng bằng châu thổ.

B. Nơi có điều kiện khí hậu nóng ẩm, giàu nguồn nước,

C. Ven biển.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 10: Ở Đông Nam Á, cây cao su được trồng nhiều tại nước nào?

A. Ma-lai-xi-a
B. Đông Ti-mo

C. Lào

D. Cam-pu-chia

Câu 11: Dựa vào hình 16.1, cho biết nước nào ở Đông Nam Á có ngành công nghiệp hóa chất, lọc dầu phát triển mạnh nhất?

A. Việt Nam

B. In-đô-nê-xi-a
C. Xin-ga-po

D. Thái Lan

Câu 12: Hiện nay vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

A. Thiếu nguồn lao động.

B. Tình hình chính trị không ổn định.

C. Vấn đề môi trường: ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt,…
D. Nghèo đói, dịch bệnh.

Câu 13: Những năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ quốc gia nào?

A. Thái Lan
B. Cam-pu-chia

C. Việt Nam

D. Lào

Câu 14: Ngành kinh tế nào chiếm vị trí đang kể trong phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

A. Các ngành công nghiệp hiện đại như: hàng không vũ trụ, nguyên tử,…

B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.

C. Sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu
D. Khai thác dầu mỏ

Câu 15: Các nước Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách

A. Phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như: hàng không vũ trụ, nguyên tử,…

B. Phát triển công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.

C. Phát triển thiên các ngành công nghiệp nặng: Luyện kim, cơ khí,…

D. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
Câu 16: Cơ cấu kinh tế của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có sự chuyển dịch như thế nào?

A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.
B. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.

C. Tăng tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp giảm tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

D. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

Câu 17: Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại

A. Đông Nam Á hải đảo

B. Đông Nam Á đất liền.

C. Vùng đồi núi

D. Vùng đồng bằng và ven biển
Câu 18: Cây lương thực chủ yếu của Đông Nam Á là

A. Lúa mì

B. Lúa gạo
C. Ngô

D. Sắn

Câu 19: Cây công nghiệp được trồng chủ yếu của Đông Nam Á là

A. Bông

B. Chà là

C. Củ cải đường

D. Cà phê
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Câu 1: Lá cờ của ASEAN lấy biểu trưng là loại cây trồng nào của khu vực?

A. Cây cao su

B. Cây cà phê

C. Cây lúa
D. Cây ngô

Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm nào?

A. 1965

B. 1966

C. 1967
D. 1968

Câu 3: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là

A. Gạo
B. Cà phê

C. Cao su

D. Thủy sản

Câu 4: Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gặp phải những khó khăn nào?

A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

B. Khác biệt về thể chế chính trị.

C. Bất đồng về ngôn ngữ.

D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Việt Nam tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm

A. 1995
B. 1996

C. 1997

D. 1998

Câu 6: Nước nào chưa tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á?

A. Mi-an-ma

B. Cam-pu-chia

C. Lào

D. Đông Ti-mo
Câu 7: Hiệp hội các nước Đông Nam Á có bao nhiêu thành viên?

A. 9

B. 10
C. 11

D. 12

Câu 8: Dự án hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm

A. Việt Nam

B. Lào, Cam-pu-chia

C. Đông bắc Thái Lan

D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Những lợi thế về kinh tế của miền nào ở nước ta sẽ được khai thác khi dự án phát triển hành lang Đông-Tây được thực hiện?

A. Miền Bắc

B. Miền Trung
C. Miền Nam

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực

A. Kinh tế

B. Giáo dục

C. Văn hóa

D. Quân sự
Câu 11: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-G1Ô-RI được lập từ năm nào?

A. 1985

B. 1987

C. 1989
D. 1991

Câu 12: Các nước nào đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế?

A. Ma-lai-xi-a - In-đô-nê-xi-a - Xin-ga-po

B. Ma-lai-xi-a - Việt Nam - Xin-ga-po
C. Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Xin-ga-po

D. Ma-lai-xi-a - Mi-an-ma - Xin-ga-po

Câu 13: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. 1967

B. 1984

C. 1995
D. 1997

Câu 14: Mục tiêu chung của ASEAN là

A. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

B. Xây dựng một công đồng hòa hợp.

C. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.

D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 15: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào?

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a

D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

Câu 16: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua

A. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực

B. Hình thành một thị trường chung

C. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩm

D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.
Câu 17: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua

A. Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.

B. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
C. Xây dựng các tuyến đường giao thông.

D. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia
Câu 1: Thủ đô của Lào là

A. Viêng Chăn
B. Luông Pha Băng

C. Tha-khet

D. Chiềng Mai

Câu 2: Đất nước Lào có "cánh đồng Chum" với những chum đá rỗng có đường kính trên 2 mét và nặng tới vài tấn nằm trên cao nguyên Xiêng Khoảng thuộc miền

A. Thượng Lào
B. Tây Bắc Lào

C. Trung Lào

D. Hạ Lào

Câu 3: Dựa vào hình 18. 1, cho biết địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia:

A. Đồng bằng
B. Cao nguyên

C. Núi trung bình

D. Núi cao

Câu 4: Biển Hồ là khúc uốn của sông Tông-lê-sáp nằm ở

A. Lào.

B. Cam-pu-chia.
C. Mi-an-ma.

D. Thái Lan.

Câu 5: Sông, hồ ở Cam-pu chia có giá trị kinh tế lớn chủ yếu là

A. Sông Mê Công.

B. Sông Tông-lê-sáp

C. Biển Hồ
D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Khó khăn của Cam-pu-chia trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là gì?

A. Dân cư tập trung phần lớn ở nông thôn

B. Thiếu đội ngũ lao động có trình độ

C. Trình độ dân trí chưa cao.

D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cam-pu-chia dựa trên cơ sở nguồn tài nguyên chủ yếu nào để phát triển kinh tế?

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. Đồng bằng màu mỡ.

C. Giá trị kinh tế của biển Hồ.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 8: Quốc gia nào duy nhất của Đông Nam Á không giáp biển?

A. Lào
B. Cam-pu-chia

C. Việt Nam

D. Thái Lan

Câu 9: Phía tây nam của Cam-pu-chia giáp với vịnh biển nào?

A. Vịnh Bắc Bộ

B. Vịnh Ben-gan

C. Vịnh Thái Lan
D. Vịnh Pec-xích

Câu 10: Dạng địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia là

A. Đồi núi thấp

B. Núi trẻ

C. Cao nguyên

D. Đồng bằng
Câu 11: Dạng địa hình chủ yếu của Lào là

A. Đồi núi thấp

B. Núi trẻ

C. Núi và cao nguyên
D. Đồng bằng

Câu 12: Lào và Cam-pu-chia chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu gió mùa
B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

C. Khí hậu lục địa

D. Khí hậu núi cao

Câu 13: Cam-pu-chia có khí hậu

A. Xích đạo.

B. Cận Xích đạo.

C. Nhiệt đới.

D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 14: Hệ thống sông nào cùng chảy qua Lào và Cam-phu-chia?

A. Sông Hồng

B. Sông Mê Nam

C. Sông Mê Công
D. Sông Xa-lu-en

Câu 15: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư của Lào và Cam-pu-chia?

A. Lào có số dân đông hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn Cam-pu-chia.

B. Lào có số dân ít hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn Cam-pu-chia.
C. Lào có số dân đông hơn Cam-pu-chia và có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn Cam-pu-chia.

D. Lào có số dân ít hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn Cam-pu-chia

Câu 16: Tôn giáo chính của Lào và Ca-pu chia là

A. Phật giáo
B. Ki- tô giáo

C. Hồi giáo

D. Hồi giáo

Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư- xã hội của Lào và Cam-pu-chia?

A. Lào có trình độ dân trí cao hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.

B. Lào có trình độ dân trí thấp hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.

C. Lào có trình độ dân trí và GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
D. Lào có trình độ dân trí và GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.

Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm kinh tế của Lào?

A. Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

B. Công nghiệp và dịch vụ tỉ trọng còn nhỏ trong cơ cấu GDP.

C. Các sản phẩm chính: Cà phê, hạt điều, lúa gạo, quế, sa nhân, gỗ, thiếc, thạch cao, điện.

D. Cả 3 đáp áp trên đều đúng.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
Câu 1: Diện tích tự nhiên, bao gồm cả phần đất liền và hải đảo của nước ta rộng bao nhiêu?

A. 330.221 km2
B. 303.221 km2
C. 331.212 km2
D. 332.121 km2
Câu 2: Điểm cực Bắc phần đất liền của nước ta (23023’B) thuộc tỉnh thành nào?

A. Điện Biên

B. Hà Giang
C. Khánh Hòa

D. Cà Mau

Câu 3: Điểm cực Nam phần đất liền của nước ta (8034’B) thuộc tỉnh thành nào?

A. Kiên Giang

B. Bến Tre

C. Điện Biên

D. Cà Mau
Câu 4: Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta (109024’Đ) thuộc tỉnh thành nào?

A. Điện Biên

B. Hà Giang

C. Khánh Hòa
D. Cà Mau

Câu 5: Phần biển Đông thuộc Việt Nam có diện tích khoảng

A. 300 nghìn km2
B. 500 nghìn km2
C. 1 triệu km2
D. 2 triệu km2
Câu 6: Đặc điểm của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên?

A. Nằm trên tuyến đường hàng hải, hàng không quan trọng của thế giới.

B. Nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đây là khu vực có nền kinh tế phát triển năng động nhất trên thế giới.

C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

D. Nằm trên các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á

Câu 7: Đặc điểm nào của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên làm cho khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới?

A. Nằm trong vùng nội chí tuyến.

B. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
D. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

Câu 8: Nơi hẹp nhất theo chiều tây-đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Quảng Bình
D. Quảng Trị

Câu 9: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào?

A. Thừa Thiên Huế

B. Đà Nẵng
C. Quảng Nam

D. Quảng Ngãi

Câu 10: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào?

A. Phú Yên

B. Bình Định

C. Khánh Hòa
D. Ninh Thuận

Câu 11: Vịnh nào của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Vịnh Hạ Long
B. Vịnh Dung Quất

C. Vịnh Cam Ranh

D. Vịnh Thái Lan

Câu 12: Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ?

A. 14

B. 15
C. 16

D. 17

Câu 13: Phần đất liền từ tây sang đông rộng bao nhiêu kinh độ?

A. 7
B. 8

C. 9

D. 10

Câu 14: Quần đảo xa nhất về phía đông nước ta

A. Hoàng Sa.

B. Trường Sa.
C. Côn Đảo.

D. Phú Quý

Câu 15: Phần đất liền của nước theo chiều Bắc Nam kéo dài bao nhiêu km?

A. 1600

B. 1650
C. 1680

D. 1750

Câu 16: Nơi hẹp nhất gần 50km của phần đất liền thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Bình.
B. Thừa Thiên Huế.

C. Đà Nẵng.

D. Quảng Ngãi.

Câu 17: Đảo lớn nhất ở nước ta là

A. Bạch Long

B. Côn Đảo

C.  Phú Quốc.
D. Thổ Chu

Câu 18: Hình dạng lãnh thổ nước ta thuận lợi phát triển loại hình giao thông vận tải nào?

A. Đường bộ.

B. Đường biển,

C. Đường hàng không.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Vị trí địa lí và lãnh thổ nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nhưng vẫn phải luôn chú ý

A. Phòng chống thiên tai

B. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
C. Giữ gìn vùng trời, vùng biển và các hải đảo.

D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Vùng biển Việt Nam
Câu 1: Các nước Đông Nam Á có phần biển chung với Việt Nam là

A. Trung Quốc, Phi-lip-pin, Lào,Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

B. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po,Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Trung Quốc.

C. Campuchia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xi-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pi, Trung Quốc
D. Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

Câu 2: Đặc điểm nào không đúng khi nói về biển Đông?

A. Kín.

B. Đứng thứ 3 trong các biển thuộc Thái Bình Dương.

C. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

D. Là vùng biển nằm trong đới khí hậu ôn đới
Câu 3: Vùng biển của Việt Nam là một phần của biển

A. Biển Hoa Đông

B. Biển Đông
C. Biển Xu-Lu

D. Biển Gia-va

Câu 4: Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu

A. Ôn đới gió mùa

B. Cận nhiệt gió mùa

C. Nhiệt đới gió mùa
D. Xích đạo

Câu 5: Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào?

A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương

B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương

D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Câu 6: Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của nước

A. Trung Quốc

B. Phi-lip-pin

C. Đông Ti mo
D. Ma-lai-xi-a

Câu 7: Chế độ gió trên biển Đông

A. Quanh năm chung 1 chế độ gió.

B. Mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
C. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng đông bắc khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.

D. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng nam.

Câu 8: Chế độ nhiệt trên biển Đông

A. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
B. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

C. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

D. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

Câu 9: Phần biển Việt Nam nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2?

A. 1 triệu km2
B. 1.2 triệu km2.

C. 1.4 triệu km2.

D. 1.6 triệu km2.

Câu 10: Trên biển Đông gió hướng nào chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4?

A. Gió đông nam.

B. Gió đông bắc.
C. Gió tây nam.

D. Gió hướng nam

Câu 11: Chế độ nhiệt vào mùa đông ở biển

A. Thường ấm hơn đất liền
B. Lạnh hơn đất liền,

C. Không thay đổi.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Chế độ mưa ở biển so với đất liền

A. Lượng mưa trên biển thường nhiều hơn đất liền.

B. Lượng mưa trên biển thường ít hơn đất liền.
C. Lượng mưa trên biển tương đương với đất liền.

D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Độ muối trung bình của biển đông khoảng

A. 30-33‰.
B. 30-35‰.

C. 33-35‰.

D. 33-38‰.

Câu 14: Thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta

A. Lũ lụt

B. Hạn hán 

C. Bão nhiệt đới
D. Núi lửa

Câu 15: Khoáng sản ở vùng biển Việt Nam

A. Than đá

B. Sắt

C. Thiếc

D. Dầu khí
Câu 16: Tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam hiện nay

A. Một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm.
B. Các hoạt động khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.

C. Môi trường vùng biển Việt Nam rất trong lành.

D. Các hoạt động du lịch biển không gây ô nhiễm môi trường vùng biển.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
Câu 1: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam chia làm bao nhiêu giai đoạn

A. 2

B. 3
C. 4

D. 5

Câu 2: Ba giai đoạn lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam là

A. Giai đoạn Tiền Cambri, giai đoạn hậu Cambri, giai đoạn cổ kiến tạo

B. Giai đoạn Tiền Cambri, giai đoạn cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo
C. Giai đoạn Nguyên sinh, giai đoạn cổ sinh, giai đoạn Tân sinh.

D. Giai đoạn cổ sinh, giai đoạn Trung sinh, giai đoạn Tân sinh.

Câu 3: Các mảng nền cổ giai đoạn Tiền Cambri ở lãnh thổ nước ta là

A. Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, Bạch Mã, khối nhô Kon Tum.

B. Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, cánh cung Bắc Trường Sơn, khối nhô Kon Tum.

C. Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, cánh cung núi sông Mã, khối nhô Kon Tum.
D. Vòm sông Chảy, Bạch Mã, cánh cung Bắc Trường Sơn

Câu 4: Dựa vào hình 25.1, cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật như thế nào?

A. Còn rất ít và đơn giản.
B. Phát triển mạnh,

C. Phát triển phong phú và hoàn thiện.

D. Có sự phát triển của động vật có xương sống

Câu 5: Giai đoạn Tiền Cambri nước ta có những mảng nền nào?

A. Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn.

B. Sông Mã, Pu Hoạt,

C. Kon Tum.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Ở nước ta, vận động Tân kiến tạo (Hi-ma-lay-a) diễn ra cách đây khoảng

A. 15 triệu năm

B. 20 triệu năm

C. 25 triệu năm
D. 30 triệu năm

Câu 7: Giai đoạn nào giới sinh vật phát triển mạnh mẽ và cũng là thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần?

A. Giai đoạn Tiền Cambri

B. Giai đoạn Cổ kiến tạo
C. Giai đoạn Tân kiến tạo

D. Giai đoạn Trung sinh

Câu 8: Giai đoạn nào có nhiều cuộc vận động tạo núi lớn làm thay đổi hẳn hình thể nước ta so với trước?

A. Giai đoạn Cổ kiến tạo.
B. Giai đoạn Tân kiến tạo.

C. Giai đoạn chuyển tiếp giữa cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.

D. Giai đoạn Tiền Cambri

Câu 9: Các vùng thường có động đất mạnh như Điện Biên, Lai Châu là nơi

A. Có những đứt gãy địa chất sâu.

B. Chứng tỏ Tân kiến tạo còn đang hoạt động,

C. Vỏ Trái Đất yếu.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 10: Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân kiến tạo là

A. Sự xuất hiện các cao nguyên, badan núi lửa.

B. Giới sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện,

C. Sự xuất hiện của loài người trên Trái Đất.
D. Hình thành các mỏ khoáng sản

Câu 11: Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta là

A. Tiền Cambri
B. Cổ sinh

C. Trung sinh

D. Tân kiến tạo

Câu 12: Đặc điểm sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri

A. Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản.
B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần.

C. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ.

D. Giới sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện.

Câu 13: Giai đoạn Cổ kiến tạo kéo dài bao nhiêu năm?

A. 542 triệu năm

B. 500 triệu năm
C. 65 triệu năm

D. 25 triệu năm.

Câu 14: Đặc điểm không phải trong giai đoạn Tiền Cambri?

A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm rải rác trên mặt biển nguyên thủy.
B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ.

C. Trong giai đoạn này có nhiều vận động kiến tạo lớn.

D. Giai đoạn này đã hình thành các mỏ than.

Câu 15: Vận động tạo núi nào sau đây không trong giai đoạn Cổ kiến tạo?

A. Ca-nê-đô-ni

B. Hi-ma-lay-a
C. In-đô-xi-ni

D. Hec-xi-ni

Câu 16: Vận động tạo núi nào sau đây trong giai đoạn Tân kiến tạo?

A. Ca-nê-đô-ni

B. Hec-xi-ni

C. In-đô-xi-ni

D. Hi-ma-lay-a
Câu 17: Đặc điểm địa hình của nước ta trong giai đoạn Tân kiến tạo

A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm rải rác trên mặt biển nguyên thủy.

B. Địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.

C. Hình thành các khối núi đá vôi hùng vĩ cùng với những bể than ở miền Bắc.

D. Quá trình nâng cao địa hình làm cho sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. đồi núi được nâng cao và mở rộng.
Câu 18: Các đồng bằng lớn ở Việt Nam được hình thành trong giai đoạn

A. Tiền Cambri

B. Cổ sinh

C. Trung sinh

D. Tân kiến tạo
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Câu 1: Đến nay, số lượng khoáng sản mà ngành địa chất đã thăm dò, phát hiện được ở Việt Nam là

A. 80 loại

B. 60 loại
C. 50 loại

D. 40 loại

Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta?

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.

B. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng sản với trữ lượng lớn.
C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ.

D. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.

Câu 3: Lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta lâu dài và phức tạp với các chu kì tạo núi, các hoạt động mác-ma, bóc mòn, bồi tụ đã để lại cho chúng ta hiện nay

A. Nhiều mỏ khoáng sản ngoại sinh.

B. Nhiều mỏ khoáng sản nội sinh,

C. Tất cả đều đúng.

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Khoáng sản được hình thành trong những điều kiện địa chất và cổ địa lí rất lâu dài và tồn tại dưới dạng

A. Rắn

B. Lỏng

C. Khí

D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta có nhiều loại, phần lớn có trữ lượng

A. Nhỏ

B. Vừa và nhỏ
C. Lớn

D. Rất lớn

Câu 6: Các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn là

A. Than, dầu mỏ, khí đốt.

B. Bôxit, apatit.

C. Đá vôi, mỏ sắt.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 7: Ý nào không đúng về vai trò của việc khai thác hợp lí và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản?

A. Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi được.

B. Một số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt,

C. Khai thác sử dụng còn lãng phí.

D. Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn
Câu 8: Giai đoạn Tân kiến tạo, đồng bằng nào ở nước ta tập trung nhiều than bùn?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long,
C. Đồng bằng duyên hải miền Trung.

D. Đồng bằng Bắc Trung Bộ

Câu 9: Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam

A. Vàng, kim cương, dầu mỏ.

B. Dầu khí, than, sắt, uranium.

C. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.
D. Đất hiếm, sắt, than, đồng.

Câu 10: Trong giai đoạn Tiền Cambri đã hình thành các mỏ khoáng sản

A. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.

B. Than chì, đồng, sắt, đá quý.
C. Than chì, dầu khí, crom, thiếc.

D. Vàng, dầu khí, kim cương, đá quý.

Câu 11: Giai đoạn nào có nhiều vận động tạo núi sản sinh nhiều khoáng sản?

A. Giai đoạn Tiền Cambri.

B. Giai đoạn cổ kiến tạo.
C. Giai đoạn Tân kiến tạo.

D. Giai đoạn Trung Sinh

Câu 12: Mỏ bôxít được phát hiện ở nhiều nơi nhưng tập trung thành mỏ có trữ lượng lớn ở

A. Cao Bằng

B. Lạng Sơn.

C. Tây Nguyên.
D. Lào Cai

Câu 13: Trong giai đoạn Cổ kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản

A. Apatit, than, sắt, thiếc, titan
B. Chì, đồng, vàng, đá quý.

C. Apatit, dầu khí, crom, thiếc.

D. Vàng, dầu khí, kim cương, đá quý.

Câu 14: Trong giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản chủ yếu ở các khu vực

A. Vùng nền cổ Việt Bắc

B. Khu vực Bắc

C. Vùng nền Kom Tum

D. Thềm lục địa, dưới đồng bằng châu thổ và Tây Nguyên.
Câu 15: Trong giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản chủ yếu

A. Than chì, đồng, sắt, đá quý.

B. Dầu khí, than nâu, than bùn, bôxit.
C. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.

D. Dầu khí, than đá, sắt, đồng.

Câu 16: Than phân bố chủ yếu ở

A. Đông Bắc
B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên

D. Tây Bắc

Câu 17: Bôxit phân bố chủ yếu ở

A. Tây Bắc

B. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 18: Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở

A. Các đồng bằng

B. Bắc Trung Bộ

C. Việt Bắc

D. Thềm lục địa
Câu 19: Khoáng sản là tài nguyên

A. Là tài nguyên vô tận

B. Là tài nguyên có thể tái tạo được.

C. Là tài nguyên không thể phục hồi
D. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.

Địa lý 8 bài 27 Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Câu 1: Trên bản đồ hành chính Việt Nam (hình 23.2) tình Quảng Ngãi nằm ở vị trí số:


A. 36

B. 37

C. 35

D. 34

Câu 2: Ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào là:

A. Điểm cực Tây.

B. Tỉnh Điện Biên.

C. Núi Khoa La San

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Tỉnh nào ở miền Bắc nước ta tiếp giáp với Trung Quốc và tiếp giáp với biển?

A. Hà Giang

B. Quảng Bình

C. Quảng Ninh

D. Thanh Hóa

Câu 4: Loại than nào được hình thành vào giai đoạn cổ kiến tạo?

A. Tất cả đều đúng.

B. Than mỡ.

C. Than đá.

Câu 5: Dựa vào hình 23.2 cho biết tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở vị trí số mấy?

A. 10

B. 49

C. 22

D. 34

Câu 6: Các vùng đồng bằng và thềm lục địa nước ta là nơi thành tạo của những khoáng sản chủ yếu nào?

A. Than đá, sét cao lanh

B. Than đá, dầu mỏ.

C. Than đá, titan.

D. Than đá, sắt.

Câu 7: Quặng boxit hình thành trên đất đỏ bazan tập trung ở:

A. Lâm Đồng.

B. Đắk Lắk.

C. Gia Lai.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Điểm cực Đông trên bản đồ hành chính (Át-lat địa lí Việt Nam) là:

A. Mũi Đôi.

B. Mũi Ngọc.

C. Mũi Đại Lãnh.

D. Mũi Dinh.

Câu 9: Ở đồng bằng sông Hồng, loại than tập trung nhiều nhất là:

A. Than nâu.

B. Than bùn.

C. Than đá.

D. Than mỡ.

Câu 10: Dựa vào hình 23.2 SGK cho biết ngã ba biên giới Việt Nam; Lào; Cam-pu-chia ờ vị trí số mấy?

A. 37

B. 35

C. 36

D. 34

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8
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Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm địa hình Việt Nam
Câu 1: Hướng nghiêng của địa hình Việt Nam

A. Tây-Đông

B. Bắc - Nam

C. Tây Bắc-Đông Nam
D. Đông Bắc – Tây Nam

Câu 2: Địa hình là kết quả tác động của nhân tố nào?

A. Nội lực.

B. Ngoại lực

C. Con người.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy

A. Trường Sơn Bắc.

B. Trường Sơn Nam.
C. Hoàng Liên Sơn.

D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta

A. Nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

B. Thấp dần từ nội địa ra biển,

C. Núi non, sông ngòi trẻ lại.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 5: Dựa vào sự hiểu biết và kiến thức đã học, hãy cho biết các đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là những núi nào sau đây?

A. Đồ Sơn, Con Voi.

B. Bà Đen, Bảy núi.

C. Tam Điệp, Sầm Sơn.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Dựa vào Atlat hoặc bản đồ địa hình, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc - đông nam ở nước ta là

A. Hoàng Liên Sơn.

B. Trường Sơn Bắc.

C. Pu Đen Đinh

D. Ngân Sơn
Câu 7: Các sông nào sau đây không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

A. Sông Thu Bồn, sông Đại.
B. Sông Mã, sông Cả.

C. Sông Hồng, sông Đà.

D. Sông Tiền, sông Hậu.

Câu 8: Ở nước ta, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ?

A. 65%

B. 75%

C. 85%
D. 95%

Câu 9: Khối núi cao nhất ở Việt Nam là

A. Pu Tha Ca.

B. Phan-xi-păng.
C. Tây Côn Lĩnh.

D. Pu Si Cung.

Câu 10: Dãy núi cao nhất nước ta là

A. Hoàng Liên Sơn
B. Pu Đen Đinh

C. Pu Sam Sao

D. Trường Sơn Bắc

Câu 11: Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn

A. Tiền Cambri

B. Cổ sinh

C. Trung sinh

D. Tân kiến tạo
Câu 12: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là

A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
B. Tây bắc-đông nam và tây-đông

C. Vòng cung và tây-đông

D. Tây-đông và bắc- nam

Câu 13: Các cao nguyên bazan phân bố ở

A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên
Câu 14: Địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là

A. Địa hình cacxtơ
B. Địa hình đồng bằng

C. Địa hình bán bình nguyên

D. Địa hình cao nguyên

Câu 15: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo?

A. Địa hình cacxtơ

B. Địa hình đồng bằng

C. Địa hình đê sông, đê biển
D. Địa hình cao nguyên

Câu 16: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu

A. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo

B. Hoạt động ngoại lực: khí hậu, dòng nước…

C. Hoạt động của con người

D. Cả 3 nhân tố trên
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm khu vực địa hình
Câu 1: Địa hình vùng núi Đông Bắc nổi bật với bốn cánh cung lớn theo thứ tự từ Tây sang Đông là

A. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đông Triều

B. Cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đông Triều
C. Cánh cung Bắc Sơn, cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đông Triều

D. Cánh cung Ngân Sơn, Cánh cung sông Gâm, cánh cung Bắc Sơn, cánh cung Đông Triều

Câu 2: Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Đông Bắc là

A. Tây bắc-đông nam

B. Vòng cung
C. Tây-đông

D. Đông bắc-tây nam

Câu 3: Vùng núi Đông Bắc là một vùng đồi núi

A. Thấp
B. Trung bình

C. Khá cao

D. Cao

Câu 4: Đỉnh núi cao nhất của Hoàng Liên Sơn là

A. Phu Luông.

B. PuTra.

C. Phan-xi-păng.
D. Pu Si Cung.

Câu 5: Trường Sơn Bắc là vùng núi

A. Thấp.

B. Có hai sườn không đối xứng,

C. Hướng tây bắc - đông nam.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Đèo Lao Bảo nằm ở vùng nào của nước ta?

A. Nằm trên đường số 9 biên giới Việt - Lào.
B. Giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình

C. Giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

D. Giữa Ninh Bình và Thanh Hóa

Câu 7: Đèo Ngang nằm giữa các tỉnh nào?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh

B. Hà Tĩnh, Quảng Bình
C. Quảng Bình, Quảng Trị

D. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Câu 8: Thềm lục địa nước ta mở rộng tại các vùng biển nào với độ sâu không quá 100m?

A. Vùng biển Bắc Bộ

B. Vùng biển Nam Bộ.

C. Vùng biển Trung Bộ

D. Vùng biển Bắc Bộ và Vùng biển Nam Bộ.
Câu 9: Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Tây Bắc là

A. Tây bắc-đông nam
B. Vòng cung

C. Tây-đông

D. Đông bắc-tây nam

Câu 9: Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai con sông

A. Sông Hồng và sông Mã

B. Sông Hồng và sông Cả
C. Sông Đà và sông Mã

D. Sông Đà và sông Cả

Câu 10: Đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Bắc

A. Vùng đồi núi thấp nổi bật là các cánh cung lớn.

B. Vùng núi cao và những cao nguyên đá vôi nằm song song và kéo dài theo hướng tây bắc-đông nam.

C. Vùng núi thấp có hai sường không đối xứng, sườn phía đông hẹp và dốc.
D. Vùng đồi núi và các cao nguyên badan xếp tầng rộng lớn.

Câu 11: Địa hình cacxto tập trung nhiều ở miền nào?

A. Miền Bắc
B. Miền Trung

C. Miền Nam

D. Tây Nguyên

Câu 12: Đồng bằng lớn nhất nước ta

A. Đồng bằng châu thổ sông Hồng

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng giữa núi vùng Tây Bắc

D. Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long
Câu 13: Đặc điểm nổi bật của vùng núi Đông Bắc

A. Có những cánh cung núi lớn.

B. Vùng đồi (trung du) phát triển rộng,

C. Phổ biến là địa hình cácxtơ.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 14: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta?

A. Vùng Đông Bắc

B. Vùng Tây Bắc.
C. Vùng Tây Nam Bộ

D. Vùng Bắc Trung Bộ

Câu 15: Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm là

A. Cao trung bình 2-3m, vào mùa lũ có nhiều ô trũng rộng lớn bị ngập nước.

B. Là những cánh đồng nhỏ trù phú nằm giữa vùng núi cao.

C. Các cánh đồng bị vây bọc bởi các con đê trở thành những ô trũng.
D. Được chia thành nhiều đồng bằng nhỏ.

Câu 16: Bờ biển nước ta dài bao nhiêu km?

A. 2260 km

B. 3260 km
C.  2360 km

D. 3620 km

Câu 17: Đặc điểm bờ biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu

A. Rất khúc khuỷu, lồi lõm, có nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió và nhiều bãi cát sạch.
B. Có nhiều bãi bùn rộng.

C. Là kiểu bờ biển bồi tụ.

D. Diện tích rừng ngập mặn phát triển.

Câu 18: Thềm lục địa nước ta mở rộng tại các vùng biển

A. Vùng biển Bắc Bộ và Trung Bộ

B. Vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ.

C. Vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ.
D. Vùng biển Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Địa lý lớp 8 bài 30: Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Câu 1: Đèo nào là ranh giới tự nhiên của đới rừng chí tuyến Bắc và đới rừng Á xích đạo phía nam?

A. Đèo Ngang.

B. Đèo Cù Mông.

C. Đèo Cả.

D. Đèo Hải Vân.

Câu 2: Đỉnh cao nhất là Ngọc Linh (2598m) nằm ở cao nguyên nào?

A. Kon Tum.

B. Mơ Nông.

C. Di Linh.

D. Đắk Lắk.

Câu 3: Cao nguyên có độ cao trên 1400m:

A. Mơ Nông.

B. Di Linh.

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk.

Câu 4: Đi theo vĩ tuyến 22°B từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt - Trung là:

A. Hướng tây đông.

B. Vượt qua các núi lớn ở Bắc Bộ.

C. Các sông lớn ở Bắc Bộ.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Đi theo vĩ tuyến 22°B từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt - Trung vượt qua các dãy núi nào?

A. Pu Đen Đinh, Hoàng Liên Sơn.

B. Tất cả đều đúng.

C. Cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn.

D. Con Voi, cánh cung sông Gâm.

Câu 6: Dọc kinh tuyến 108oĐ từ Bạch Mã tới Phan Thiết (hình 30.1). phải đi qua các cao nguyên nào?
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A. Mơ Nông và Di Linh.

B. Đắk Lắk.

C. Tất cả đều đúng.

D. Kon Tum.

Câu 7: Dựa vào lát cắt địa hình dọc kinh tuyến 108oĐ từ Bạch Mã tới Phan Thiết (hình 30.1). cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau phải vượt qua đèo lớn nào?

A. Tất cả đều đúng

B. Đèo Ngang, Hải Vân.

C. Cù Mông, Đèo Cả.

D. Sài Hồ, Tam Điệp.

Câu 8: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các cao nguyên nào có độ cao dưới 1000m?

A. Cao nguyên Mơ Nông.

B. Cao nguyên Di Linh.

C. Cao nguyên Kon Tum.

D. Cao nguyên Đắk Lắk.

Câu 9: Đi theo vĩ tuyến 22°B từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt - Trung vượt qua các sông lớn nào?

A. Sông Đà, sông Chảy, sông Lô.

B. Sông Gâm, sông Cầu, sông Kỳ Cùng.

C. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Vì sao các cao nguyên ở Tây Nguyên được gọi là cao nguyên xếp tầng?

A. Các cao nguyên rộng lớn, thoải.

B. Cao và bằng phẳng.

C. Độ cao khác nhau.

D. Sườn của cao nguyên dốc.
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Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Câu 1: Miền nào ở nước ta thời tiết thay đổi nhanh chóng trong ngày?

A. Miền đồng bằng

B. Miền núi cao
C. Miền hải đảo

D. Miền ven biển

Câu 2: Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện

A. Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.

C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.

Câu 3: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi

A. Hoàng Liên Sơn

B. Trường Sơn Bắc

C. Bạch Mã
D. Trường Sơn Nam.

Câu 4: Đặc điểm các mùa ở Việt Nam là

A. Mùa đông mưa ấm, mùa hạ khô nóng

B. Mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm
C. Một năm chia thành bốn mùa rõ rệt

D. Mùa đông lạnh ẩm, mùa hạ khô nóng

Câu 5: Nhân tố nào làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

A. Vị trí địa lí

B. Địa hình

C. Hoàn lưu gió mùa

D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc gây ra thời tiết?

A. Lạnh khô.
B. Lạnh ẩm.

C. Nóng ẩm.

D. Khô nóng

Câu 7: Các địa điểm Quang Hà (Bắc Giang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Huế thường có mưa lớn do

A. Độ ẩm không khí cao.

B. Nằm nơi địa hình chắn gió.
C. Ảnh hưởng của biển.

D. Đón gió mùa Đông Bắc lạnh

Câu 8: Miền khí hậu nào có mùa mưa lệch về thu đông?

A. Miền khí hậu phía Bắc (từ vĩ tuyến 18°B trở ra).

B. Miền khí hậu phía Nam (Nam Bộ và Tây Nguyên).

C. Miền khí hậu Đông Trường Sơn (từ Hoành Sơn tới Mũi Dinh).
D. Miền khí hậu biển Đông Việt Nam.

Câu 9: Sự thất thường của nước ta thể hiện

A. Trong chế độ nhiệt.

B. Trong chế độ mưa.

C. Chủ yếu diễn ra ở miền Bắc và miền Trung

D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Mưa lớn do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra tập trung ở các vùng

A. Bắc Bộ.

B. Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 11: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện

A. Lượng bức xạ mặt trời lớn.

B. Nhiệt độ cao, số giờ nắng nhiều.

C. Lượng mưa và độ ẩm của không khí lớn.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu thể hiện

A. Nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.

D. Tất cả các ý trên
Câu 13: Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của miền khí hậu miền Bắc

A. Nóng ẩm, mưa nhiều

B. Nóng, khô, ít mưa

C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm
D. Lạnh và khô

Câu 13: Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta?

A. Vĩ độ

B. Kinh độ

C. Gió mùa

D. Địa hình
Câu 14: Mùa mưa của khu vực Đông Trường Sơn vào mùa nào?

A. Mùa hạ

B. Mùa thu

C. Cuối hạ đầu thu

D. Cuối thu đầu đông
Câu 15: Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta?

A. Đông Bắc

B. Tây Nguyên

C. Duyên hải miền Trung
D. Nam Bộ

Câu 16: Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta

A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ
B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

D. Nam Bộ

Câu 17: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.
D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra.

Câu 18: Những nhân tố nào là nhân tố làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

A. Vị trí và hình dạng lãnh thổ

B. Kinh độ

C. Gió mùa

D. Cả 3 ý trên.
Câu 19: Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của người dân

A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

B. Đa dạng cơ cấu cây trồng.

C. Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.

D. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
Câu 1: Theo chế độ gió mùa, nước ta có hai mùa gió có hướng

A. Đông Bắc và Tây Nam
B. Bắc và Nam

C. Tây Bắc và Đông Nam

D. Đông và Tây

Câu 2: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng

A. Tây Nam

B. Đông Bắc
C. Tây Bắc

D. Đông Nam

Câu 3: Ảnh hưởng của gió mà mùa đông đối với khí hậu miền Bắc

A. Nóng ẩm, mưa nhiều

B. Nóng, khô, ít mưa

C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm
D. Lạnh và khô

Câu 4: Đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

A. Nóng ẩm, mưa nhiều

B. Nóng, khô, ít mưa
C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

D. Lạnh và khô

Câu 5: Mùa gió Đông Bắc ở nước ta diễn ra vào thời gian nào?

C. Từ tháng 10 đến tháng 3.

D. Từ tháng 11 đến tháng 4.
E. Từ tháng 12 đến tháng 5.

F. Từ tháng 4 đến tháng 9.

Câu 6: Mưa ngâu thường diễn ra ở ở khu vực nào ở khu vực nào?

A. Tây Bắc

B. Đồng bằng Bắc Bộ
C. Bắc Trung Bộ

D. Nam Bộ

Câu 7: Nhận xét nào đúng về diễn biến của bão nhiệt đới ở nước ta?

A. Nước ta ít chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới.

B. Bão nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta quanh năm.

C. Mùa bão nước ta diễn ra chậm dần từ bắc vào nam.
D. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Khí hậu đã mang lại những thuận lợi

A. Thuận lợi cho sinh vật phát triển quanh năm.

B. Là cơ sở phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, hình thành các vùng chuyên canh.

C. Các hoạt động sản xuất diễn ra quanh năm.

D. Tất cả các ý trên.
Câu 9: Vùng nào ở nước ta vào mùa gió tây nam thường ít mưa?

A. Duyên hải Trung Bộ.
B. Tây Nguyên,

C. Bắc Bộ,

D. Đông Nam Bộ.

Câu 10: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng

A. Tây Nam

B. Đông Bắc
C. Tây Bắc

D. Đông Nam

Câu 11: Đặc điểm thời tiết phổ biến trên cả nước vào mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10?

A. Nóng ẩm, mưa nhiều
B. Nóng, khô, ít mưa

C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

D. Lạnh và khô

Câu 12: Điều nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm thời tiết và khí hậu ở miền Bắc vào mùa đông?

A. Lạnh, khô đầu mùa đông.

B. Mưa phùn ẩm ướt vào cuối đông,

C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc

D. Khô hạn trong suốt thời kì mùa đông
Câu 13: Ở Bắc Bộ, mưa ngắn thường diễn ra vào giữa tháng nào?

A. Tháng 6

B. Tháng 7

C. Tháng 8
D. Tháng 9

Câu 14: Mùa gió tây nam tạo nên mùa hạ nóng ẩm, có mưa to gió lớn và giông bão diễn ra phổ biến

A. Trên cả nước.
B. Bắc Bộ.

C. Trung Bộ

D. Nam Bộ.

Câu 15: Miền nào ở nước ta có gió tây khô nóng, gây ra hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp?

A. Duyên hải miền Trung.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc

D. Duyên hải miền Trung và Tây Bắc
Câu 16: Trong mùa gió đông bắc thời tiết, khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ không giống nhau vì

A. Bắc Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc.

B. Trung Bộ nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các hoàn lưu khác nhau.

C. Nam Bộ nằm ngoài phạm vi tác động của gió mùa đông bắc, chỉ ảnh hưởng Tín phong đông bắc.

D. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?

A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..

B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ

C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn

Câu 2: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là:

A. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
B. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.

C. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.

D. Sông bắt nguồn từ trong nước

Câu 3: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào?

A. Tây bắc - đông nam.

B. Vòng cung.

C. Hướng tây - đông.

D. Tây bắc - đông nam và vòng cung
Câu 4: Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm:

A. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

B. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, chủ yếu là các sông lớn.

C. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bố rộng khắp.

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp.
Câu 5: Chế độ nước của sông ngòi nước ta:

A. Sông ngòi đầy nước quanh năm
B. Lũ vào thời kì mùa xuân.

C. Hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

D. Sông ngòi nhiều nước nhưng càng về hạ lưu thì lượng nước càng giảm.

Câu 6: Hồ Hòa Bình nằm trên sông nào?

A. Sông Mã.

B. Sông Hồng,

C. Sông Đà.
D. Sông Chảy.

Câu 7: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào?

A. Sông Ba.

B. Sông Sài Gòn.
C. Sông Đồng Nai.

D. Sông La Ngà.

Câu 8: Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc –đông nam của là

A. Sông Kì Cùng-Bằng Giang
B. Sông Hồng

C. Sông Mã

D. Sông Cả

Câu 9: Sông chảy theo hướng vòng cung là

A. Sông Chảy

B. Sông Mã

C. Sông Gâm
D. Sông Mê Công

Câu 10: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy

A. Tháng 6 B

B. Tháng 7

C. Tháng 8
D. Tháng 9

Câu 11: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ

A. Mùa hè

B. Hè thu

C. Mùa thu

D. Thu đông
Câu 12: Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng mấy

A. Tháng 7

B. Tháng 8

C. Tháng 9

D. Tháng 10
Câu 13: Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta

A. Sông Hồng và sông Mã

B. Sông Mã và sông Đồng Nai

C. Sông Đồng Nai và sông Mê Công

D. Sông Hồng và sông Mê Công
Câu 14: Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?

A. Sông Mê Công

B. Sông Mã

C. Sông Cả

D. Sông Đà
Câu 15: Dựa vào hình 33.1. cho biết các sông nào sau đây không chảy theo hướng vòng cung
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Hình 33.1 Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

A. Sông Lô, sông Gâm

B. Sông Mã, sông Cả
C. Sông Cầu, sông Thương

D. Sông Lục Nam

Câu 16: Phần lớn các sông ở nước ta ngắn và dốc vì

A. Lãnh thổ hẹp, ngang.

B. Địa hình nhiều đồi núi.

C. Đồi núi lan ra sát biển.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Sông nào sau đây chảy theo hướng tây bắc - đông nam?

A. Sông Hồng, sông Cầu.

B. Sông Tiền, sông Hậu.

C. Sông Đà, sông Ba.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 18: Sông nào chảy theo hướng đông nam - tây bắc?

A. Sông Lô.

B. Sông Kỳ Cùng

C. Sông Cả.
D. Sông Gâm

Câu 19: Sông nào chảy theo hướng đông bắc - tây nam?

A. Sông Xê-xan.

B. Sông Đồng Nai.
C. Sông Tiền.

D. Sông Hậu.

Câu 20: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào?

D. Từ tháng 1 đến tháng 4.

E. Từ tháng 4 đến tháng 7.

F. Từ tháng 9 đến tháng 12.
G. Tất cả đều sai.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
Câu 1: Số sông dài trên 10km chảy trên lãnh thổ nước ta là

A. 1230 sông
B. 2360 sông

C. 2630 sông

D. 2310 sông

Câu 2: Hệ thống sông Đồng Nai - Vàm Cỏ gồm những sông nào?

A. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây
B. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Long An

C. Tân An, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây

D. sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây

Câu 3: Nước ta có mấy hệ thống sông lớn

A. 5

B. 7

C. 9
D. 11

Câu 4: Sông nào ở vùng nào nước ta có chế độ nước thất thường, mùa lũ kéo dài 5 tháng, cao nhất vào tháng 8?

A. Sông Hồng.
B. Sông Cửu Long.

C. Sông Gianh.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Đặc điểm lũ của sông ngòi Bắc Bộ

A. Lũ lên chậm và rút chậm

B. Lũ lên nhanh rút chậm
C. Lũ lên nhanh rút nhanh

D. Lũ lên chậm rút nhanh

Câu 6: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy

A. Tháng 8
B. Tháng 9

C. Tháng 10

D. Tháng 11

Câu 7: Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi là hệ thống sông nào?

A. Sông Thái Bình.

B. Sông Hồng.
C. Sông Kỳ Cùng.

D. Sông Mã.

Câu 8: Đặc điểm chế độ của nước sông ngòi Nam Bộ

A. Lượng nước lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.
B. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

C. Lượng nước lớn quanh năm, chế độ nước sông rất điều hòa.

D. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng khắc nghiệt hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 9: Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia?

A. 5

B. 6
C. 7

D. 8

Câu 10: Hệ thống sông có diện tích lưu vực chảy trên lãnh thổ nước ta lớn nhất

A. Sông Hồng
B. Sông Mã

C. Sông Đồng Nai

D. Sông Cửu Long

Câu 11: Sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm

A. Ngắn.

B. Dốc.

C. Lũ lên nhanh đột ngột.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Sông ngòi ở vùng nào ở nước ta có chế độ nước theo mùa điều hòa?

A. Bắc Bộ.

B. Trung Bộ.

C. Nam Bộ.
D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước từ?

A. Sông Hồng.

B. Sông Mê Kông.
C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Mã.

Câu 14: Sông lớn nhất Đông Nam Á chảy qua nước ta là

A. Sông Xê-xan.

B. Sông Xrê-pốc.

C. Sông Mê Kông.
D. Sông Hồng.

Câu 15: Chiều dài dòng chính của sông Mê Công là

A. 3.500km

B. 4.000km

C. 4.300km
D. 4.500km

Câu 16: Diện tích lưu vực các sông lớn ở nước ta phần nhiều

A. Dưới 10.000km2
B. Khoảng 10.000km2.

C. Trên 10.000km2.
D. Tất cả đều sai

Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Câu 1: Tháng nào của mùa mưa không trùng hợp với mùa lũ (sông Gianh)?

A. Tháng 6

B. Tháng 7

C. Tháng 8

D. Tháng 5

Câu 2: Dựa vào bảng kết quả lượng mưa và lưu lượng của sông Gianh (trạm Đồng Tâm), cho biết lượng mưa cao nhất trong năm là tháng nào?
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A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 3: Các nhân tố nào làm biến đổi dòng chảy tự nhiên, làm cho mùa lũ không trùng với mùa mưa?

A. Hệ số thấm của đất.

B. Tất cả đều đúng.

C. Độ che phủ rừng.

D. Hình dạng mạng lưới sông và hồ chứa nước.

Câu 4: Sông Hồng đổ nước ra cửa biển nào?

A. Cửa Trà Lí

B. Cửa Ba Lạt

C. Cửa Ba Lạt và cửa Trà Lí

D. Cửa Thái Bình

Câu 5: Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài mấy tháng?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 6: Cho biết mùa mưa ở sông Gianh (Đồng Tâm) kéo dài tập trung vào các tháng nào?

A. Tháng 10 đến tháng 11.

B. Tháng 6 đến tháng 11.

C. Tháng 9 đến tháng 11.

D. Tháng 8 đến tháng 11.

Câu 7: Mùa lũ ở sông Gianh kéo dài mấy tháng?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 8: Cho biết tháng lũ cao nhất ở sông Hồng (Sơn Tây).

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7

Câu 9: Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình là bao nhiêu

A. 263mm

B. 270mm

C. 300mm

D. 200mm

Câu 10: Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình ở sông Hồng là:

A. 5547 m3/s

B. 6547 m3/s

C. 6947 m3/s

D. 6500 m3/s

Câu 11: Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình

A. 300,7 mm

B. 209,7 mm

C. 300 mm

D. 309,7 mm

Câu 12: Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình ở Sông Gianh là:

A. 128,9 m3/s

B. 108,9 m3/s

C. 100,9 m3/s

D. 138,9 m3/s

Câu 13: Ở lưu vực sông Gianh vào tháng nào có mưa nhưng chưa có lũ:

A. Tháng 8

B. Tháng 10-11

C. Tháng 6

D. Tháng 6 và tháng 7

Đáp án Trắc nghiệm Địa lý 8

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D


Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm đất Việt Nam
Câu 1: Hiện tượng sa mạc hóa đang xảy ra ở Việt Nam tại

A. Các vùng đất ven biển

B. Vùng đất cát Quảng Ninh

C. Các tỉnh cực Nam Trung Bộ
D. Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ

Câu 2: Việt Nam có nhóm đất chính

A. 2

B. 3
C. 4

D. 5

Câu 3: Sự đa dạng của đất là do các nhân tố nào tạo nên?

A. Đá mẹ.

B. Địa hình, khí hậu, nguồn nước

C. Sinh vật. tác động của con người.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?

A. Đá vôi.

B. Đá bazan.
C. Đá phiến mica.

D. Đá granit.

Câu 5: Nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 18%

B. 21%

C. 24% 

D. 27%

Câu 6: Đất tơi xốp giữ nước tốt thích hợp nhất với cây

A. Lương thực.
B. Công nghiệp lâu năm.

C. Cây ăn quả.

D. Công nghiệp hằng năm.

Câu 7: Loại đất phù sa tốt nhất để trồng lúa hoa màu là

A. Đất trong đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

B. Đất ngoài đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

C. Đất phù sa được bồi đắp hằng năm ở Nam Bộ.
D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải miền Trung,

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng Nam Trung Bộ

Câu 9: Nhóm đất chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

A. Đất feralit
B. Đất phù sa

C. Đất mùn núi cao

D. Đất mặn ven biển

Câu 10: Đặc điểm của nhóm đất feralit

A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.

B. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.

C. Đất phân bố chủ yếu ở vùng miền đồi núi thấp.

D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 11: Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở

A. Vùng miền núi thấp.

B. Vùng miền núi cao
C. Vùng đồng bằng.

D. Vùng ven biển.

Câu 12: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh

B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao
C. Trồng nhiều cây công nghiệp

D. Rừng ngập mặn.

Câu 13: Nhóm đất phù sa sông và biển phân bố ở

A. Vùng núi cao

B. Vùng đồi núi thấp

C. Các cao nguyên

D. Các đồng bằng
Câu 14: Đặc điểm của nhóm đất feralit

A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.

B. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.

C. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.

D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. Đất tơi xốp,ít chua, giàu mùn.
Câu 15: Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu

A. Ven sông Tiền và sông Hậu

B. Vùng ven biển

C. Đông Nam Bộ
D. Vùng trũng Tây Nam Bộ.

Câu 16: Đất phù sa thích hợp canh tác:

A. Các cây công nghiệp lâu năm

B. Trồng rừng

C. Lúa, hoa màu, cây ăn quả,…
D. Khó khăn cho canh tác.

Câu 17: Đất phù bazan phân bố chủ yếu

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
Câu 1: Một số cây như hồi, pơ-mu, cánh kiến... của nước ta thuộc về nhóm

A. Cây cho tinh dầu, nhựa
B. Cây cho gỗ rắn chắc, bền đẹp

C. Cây thuốc

D. Cây thực phẩm

Câu 2: Theo giá trị sử dụng nhóm cây thuốc là

A. Đinh, lim, sến, táu,…

B. Hồi, dầu,mang tang, sơn, thông,….

C. Tam thất, nhân trần, xuyên khung, quế, hồi,...

D. Song, mây, tre, trúc,nứa, giang,…

Câu 3: Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng

A. Phục hồi và phát triển.
B. Giảm sút và không thể phục hồi.

C. Tái tạo nhưng ít có giá trị về kinh tế.

D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Nhóm cây nào làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp?

A. Nhân trần, ngải cứu, tam thất.

B. Mây, trúc, giang,
C. Vạn tuế, phong lan.

D. Tràm, hạt dẻ.

Câu 5: Nhóm cây nào sau đây không phải là nhóm cây cho tinh dầu, nhựa?

A. Lát hoa, cẩm lai.

B. Măng, mộc nhĩ.

C. Song, tre, nứa.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Nhóm cây cho tinh dầu nhựa là

A. Xuyên khung, ngũ gia bì.

B. Giang, trúc,
C. Hồi, sơn, quế.

D. Nhân trần, vạn tuế.

Câu 7: Theo giá trị sử dụng cây cẩm lai sử dụng để

A. Nhóm cây thuốc.

B. Nhóm cây thực phẩm.

C. Nhóm cây cảnh và hoa

D. Nhóm cây lấy gỗ.
Câu 8: Thực trạng rừng ở nước ta hiện nay

A. Rừng nguyên sinh còn rất ít, phổ biến là rừng thưa mọc lại pha tạp hoặc trảm cỏ khô cằn.

B. Tỉ lệ che phủ rừng rất thấp.

C. Chất lượng rừng bị suy giảm.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 9: Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng

A. 30-35%

B. 35-38%
C. 38-40%

D. 40-45%

Câu 10: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt

A. 40-50%

B. 50-60%

C. 60-70%

D. 70-80%
Câu 11: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng của nước ta lên

A. 35-40%

B. 40-45%

C. 45-50%
D. 50-55%

Câu 12: Có bao nhiêu loài động vật cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở nước ta?

A. 365
B. 635

C. 536

D. 356

Câu 13: Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta

A. Chiến tranh phá hoại

B. Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy.

C. Quản lý bảo vệ còn kém

D. Cả 3 ý trên.
Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta

A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.

B. Do các loài sinh vật tự chết đi.

C. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.

Câu 15: Dựa vào sự hiểu biết, hãy nêu rõ khu bảo tồn thiên nhiên nào ở nước ta là nơi tập trung nhiều loài chim khác nhau (147 loài) trong đó có 13 loài chim quí hiếm của thế giới?

A. Nam Cát Tiên (Đồng Nai).

B. Bạch Mã (Thừa Thiên Huế),

C. Tràm Chim (Đồng Tháp).
D. Bến En (Thanh Hóa).

Câu 16: Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

A. Quản lý và bảo vệ kém.

B. Khai thác quá mức.

C. Chiến tranh hủy diệt.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta

A. Tài nguyên sinh vật nước ta khá nghèo nàn.

B. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, đây là tài nguyên vô tận.

C. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, nên không cần phải bảo vệ.

D. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
Địa lý 8 bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Câu 1: Các loài động vật nào sau đây đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng?

A. Báo, gấu, vượn đen.

B. Tê giác, trâu rừng.

C. Tất cả đều đúng.

D. Voọc đen, sếu cổ trụi.

Câu 2: Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng:

A. Phục hồi và phát triển.

B. Tất cả đều sai.

C. Tái tạo nhưng ít có giá trị về kinh tế.

D. Giảm sút và không thể phục hồi.

Câu 3: Để nguồn tài nguyên sinh vật nước ta khỏi bị suy giảm, cần phải:

A. Trồng rừng, khai thác hợp lí đi đôi với bảo tồn, đa dạng sinh học.

B. Giữ gìn và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn.

C. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Nhóm cây cho tinh dầu nhựa là:

A. Nhân trần, vạn tuế.

B. Giang, trúc.

C. Xuyên khung, ngũ gia bì.

D. Hồi, sơn, quế.

Câu 5: Nhóm cây nào làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp?

A. Tràm, hạt dẻ.

B. Nhân trần, ngải cứu, tam thất.

C. Mây, trúc, giang.

D. Vạn tuế, phong lan.

Câu 6: Dựa vào sự hiểu biết, hãy nêu rõ khu bảo tồn thiên nhiên nào ở nước ta là nơi tập trung nhiều loài chim khác nhau (147 loài) trong đó có 13 loài chim quí hiếm của thế giới?

A. Nam Cát Tiên (Đồng Nai).

B. Bạch Mã (Thừa Thiên Huế)

C. Tràm Chim (Đồng Tháp).

D. Bến En (Thanh Hóa).

Câu 7: Nhóm cây nào sau đây không phải là nhóm cây cho tinh dầu, nhựa?

A. Măng, mộc nhĩ.

B. Tất cả đều đúng.

C. Lát hoa, cẩm lai.

D. Song, tre, nứa.

Câu 8: Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay ở nước ta chỉ đạt:

A. 33 - 35%

B. 15-25%

C. 30 - 33%

D. 25 -30%

Câu 9: Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

A. Tất cả đều đúng.

B. Chiến tranh hủy diệt.

C. Quản lý và bảo vệ kém.

D. Khai thác quá mức.

Câu 10: Nhóm cây nào sau đây cho gỗ bền đẹp và rắn chắc?

A. Cẩm lai, gụ, đinh.

B. Tất cả đều đúng.

C. Lim, sến, táu.
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Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
Câu 1: Cảnh quan chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta là

A. Cảnh quan đồi núi
B. Cảnh quan đồng bằng

C. Cảnh quan bờ biển

D. Cảnh quan trung du

Câu 2: Cảnh quan chiếm ưu thế của Việt Nam là

A. Cảnh quan vùng đồi núi.
B. Cảnh quan vùng đồng bằng

C. Cảnh quan vùng ven biển của sông

D. Cảnh quan vùng đảo và ven đảo.

Câu 3: Cảnh quan vùng đồi núi nước ta thay đổi nhanh chóng theo quy luật

A. Quy luật địa đới

B. Quy luật đai cao
C. Quy luật địa ô

D. Cảnh quan vùng núi ít thay đổi.

Câu 4: Cảnh quan vùng đồi núi nước ta thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao thể hiện rõ rệt nhất ở vùng?

A. Đông Bắc

B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Bắc

D. Trường Sơn Nam

Câu 5: Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng thể hiện trong thành phần thổ nhưỡng

A. Tầng đất dày, đất màu mỡ, độ phì cao.

B. Quá trình hình thành đất feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu của nước ta.

C. Nước ta có ba nhóm đất chính, trong các nhóm đất lại chia thành các loại đất khác nhau.
D. Diện tích đất trống đồi núi trọc, đất bị xói mòn mạnh ngày càng tăng.

Câu 6: Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện tập trung nhất ở thành phần tự nhiên nào nhất?

A. Địa hình

B. Khí hậu
C. Sông ngòi

D. Sinh vật

Câu 7: Vào mùa nào trong cả nước tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

A. Mùa xuân

B. Mùa hạ

C. Mùa thu

D. Mùa đông
Câu 8: Việt Nam là một nước nhiệt đới được thể hiện ở thành phần sinh vật như thế nào?

A. Sinh vật nước ta chủ yếu là các loài sinh vật của vùng nhiệt đới và cận xích đạo.
B. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật.

C. Sinh vật phong phú và đa dạng.

D. Ngoài các loài nhiệt đới còn có các loài sinh vật có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.

Câu 9: Hệ sinh thái nào thuộc vùng cửa sông, ven biển nước ta?

A. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa.

B. Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá.

C. Hệ sinh thái rừng ôn đới núi cao

D. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Câu 10: Diện tích vùng đồng bằng so với toàn lãnh thổ nước ta là

A. 1/4
B. 2/4

C. 3/4

D. 2/5

Câu 11: Thiên nhiên nước ta có mấy tính chất chung nổi bật?

A. 2

B. 3

C. 4
D.  5

Câu 12: Tính chất nổi bật của thiên nhiên nước ta là

A. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
B. Tính chất bán đảo

C. Tính chất đồi núi

D. Tính chất đa dạng, phức tạp

Câu 13: Tính chất chủ yếu của môi trường tự nhiên nước ta là

A. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. Tính chất ven biển,

C. Tính chất đồi núi.

D. Đa dạng, phức tạp.

Câu 14: Vùng nào ở nước ta tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

A. Miền Bắc mùa đông
B. Miền Trung mùa đông

C. Miền Nam mùa hạ

D. Miền Bắc mùa hạ

E. Tất cả đều sai.

Câu 15: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành

A. Công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Dịch vụ.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 16: Những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi là

A. Đất đai rộng lớn, tài nguyên đa dạng nhưng khó khai thác.

B. Địa hình chia cắt mạnh.

C. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, dân cư ít, phân tán.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi vì

A. Chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam.

B. Chiếm tỉ lệ lớn so với đồng bằng trên phần đất liền.

C. Là một bộ phận rộng lớn nhất của cảnh quan chung.

D. Tất cả đều đúng.
Địa lý 8 bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Câu 1: Lát cắt A - B chạy qua các khu vực địa hình nào?

A. Núi cao, đồng bằng.

B. Núi cao, cao nguyên, đồng bằng.

C. Núi trung bình, núi thấp, đồng bằng.

D. Núi thấp, núi cao. đồng bằng.

Câu 2: Trạm nào có lượng mưa trong năm cao nhất?

A. Hoàng Liên Sơn.

B. Thanh Hóa.

C. Tất cả đều sai.

D. Mộc Châu,

Câu 3: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (SGK trang 139). cho biết địa điểm nào có nhiệt độ trung bình năm cao nhất?
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A. Trạm Thanh Hóa.

B. Tất cả đều sai.

C. Trạm Mộc Châu,

D. Trạm Hoàng Liên Sơn.

Câu 4: Lát cắt A - B đi qua mấy kiểu rừng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 5: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và lược đồ hình 40.1, cho biết tuyến cắt A - B chạy theo hướng nào?

A. Hướng tây bắc - đông nam.

B. Hướng bắc - nam.

C. Tất cả đều sai.

D. Hướng tây - đông.

Câu 6: Lát cắt A - B đi qua các loại đá nào?.

A. Đá mắc ma xâm nhập và đá mắc ma phun trào.

B. Tất cả đều đúng.

C. Trầm tích hữu cơ và trầm tích phù sa.

Câu 7: Kiểu rừng nhiệt đới thay bằng hệ sinh thái nông nghiệp là kiểu rừng của:

A. Khu núi cao Hoàng Liên Sơn.

B. Khu đồng bằng Thanh Hóa.

C. Khu cao nguyên Mộc Châu.

D. Tất cả đều sai.

Câu 8: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của ba trạm khí tượng trên tuyến cắt A - B. cho biết trạm nào có khí hậu nhiệt đới?

A. Mộc Châu.

B. Thanh Hóa.

C. Tất cả đều sai.

D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 9: Khu núi cao Hoàng Liên Sơn địa hình cao

A. Núi cao từ 1000-2000m

B. Núi cao trên 3000m

C. Núi cao 2500m

D. Núi cao dưới 1000m

Câu 10: Đất chủ yếu ở Cao nguyên Mộc Châu

A. Feralit

B. Mùn núi cao

C. Phù sa trẻ

D. Đất mùn

Câu 11: Khí hậu ở Đồng bằng Thanh Hóa

A. Lạnh quanh năm, mưa nhiều

B. Cận nhiệt, mưa ít, nhiệt độ thấp

C. Nóng quanh năm, mưa nhiều

D. Nóng quanh năm, mưa ít

Câu 12: Kiểu rừng ở Cao nguyên Mộc Châu

A. Ôn đới

B. Cận nhiệt, nhiệt đới

C. Rừng nhiệt đới thay thế bằng hệ sinh thái nông nghiệp

D. Nhiệt đới

Câu 13: Kiểu rừng ở khu núi cao Hoàng Liên Sơn

A. Đất mùn núi cao

B. Đất Feralit trên đá vôi

C. Đất phù sa trẻ.

D. Đất feralit núi thấp
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Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Câu 1: Hai thành phố trực thuộc trung ương ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. Hải Phòng, Nam Định

B. Hà Nội, Nam Định

C. Hà Nội, Hải Phòng
D. Hải Phòng, Quảng Ninh

Câu 2: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng nhân dân ở đây đã có những biện pháp gì?

A. Đắp đê dọc hai bên bờ sông. Phân lũ vào các nhánh sông, vùng trũng chuẩn bị trước

B. Xây hồ chứa nước ở thượng lưu sông

C. Trồng rừng đầu nguồn, nạo vét lòng sông

D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Ý nào không đúng với đặc điểm miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là miền:

A. Tiếp giáp với vùng ngoại chí tuyến và á nhiệt đới Hoa Nam.

B. Gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ,

C. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc lạnh và khô.

D. Sông ngòi chủ yếu ngắn, nhỏ, dốc
Câu 4: Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là

A. Than đá, dầu mỏ, bôxit, đá vôi,…

B. Than đá, apatit, thiếc, đá vôi, sắt,…
C. Dầu mỏ, bôxit, voforam, titan…

D. Dầu mỏ, thiếc, sắt, bôxit,…

Câu 5: Than đá phân bố chủ yếu phân bố

A. Quảng Ninh, Thái Nguyên
B. Quảng Ninh, Lào Cai

C. Thái Nguyên, Lào Cai

D. Cao Bằng, Thái Nguyên

Câu 6: Các hệ thống sông chính ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. Sông Thương, sông Lục Nam.

B. Sông Hồng, sông Thái Bình,
C. Sông Lô, sông Gâm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 7: Cảnh quan tự nhiên nào sau đây không nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể.

B. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Bạch Mã.
C. Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo.

D. Bãi tắm Trà Cổ, núi Mẫu Sơn.

Câu 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì?

A. Đắp đê, xây dựng hồ chứa nước.

B. Trồng rừng, nạo vét lòng sông,

C. Xây dựng công trình thủy điện.

D. Đắp đê, xây dựng hồ chứa nước và trồng rừng, nạo vét lòng sông.
Câu 9: Các biện pháp phòng chống lũ lụt đã làm cho bề mặt địa hình bị

A. Xói mòn

B. Biến đổi
C. Ngập úng

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm

A. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng

B. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.
C. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

Câu 11: Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

A. Tính chất nhiệt gió mùa thể hiện rõ nét.

B. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước
C. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.

D. Mưa lệch về thu đông

Câu 12: Vào mùa nào trong miền tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?

A. Mùa xuân

B. Mùa hạ

C. Mùa thu

D. Mùa đông
Câu 13: Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho miền phát triển nền nông nghiệp:

A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình.

B. Tạo thuận lợi tăng canh, xen canh, tăng vụ.

C. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, phát triển các tập toàn cây con có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới.
D. Thuận lợi cho áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật các giống ngắn ngày năng suất cao.

Câu 14: Địa hình vùng núi của miền có đặc điểm

A. Vùng đồi núi thấp với nhiều cánh cung
B. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước

C. Là vùng có các cao nguyên bazan.

D. Hướng núi chính là tây bắc-đông nam

Câu 15: Hướng địa hình của vùng chủ yếu

A. Tây bắc-đông nam

B. Tây-đông

C. Bắc-nam

D. Cánh cung
Câu 16: Sông ngòi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm

A. Mạng lưới thưa thớt, chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn và dốc, sông ít phù sa.

B. Thung lũng sông hẹp, độ dốc lớn, sông nhiều thác ghềnh, chế độ nước hai mùa rất rõ rệt.

C. Thung lũng sông rộng, độ dốc nhỏ, sông nhiều phù sa, chế độ nước hai mùa rất rõ rệt.
D. Thung lũng sông rộng, độ dốc nhỏ, sông nhiều phù sa, chế độ nước hai mùa rất rõ rệt, mùa lũ lệch về thu đông

Câu 17: Những khó khăn về thiên nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

A. Mùa khô kéo dài sâu sắc, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

B. Địa hình đồ sộ khó khăn cho đi giao thông vận tải, lũ ống lũ quét.

C. Bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét, môi trường ô nhiễm.
D. Gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lũ, cát bay cát lấn.

Câu 18: Nét nổi bật của thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. Mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc.

B. Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều,

C. Mưa ngâu vào giữa tháng 8.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Vì sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh giá nhất cả nước?

A. Vị trí tiếp giáp khu vực ngoại chí tuyến.

B. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc.

C. Núi thấp, hướng vòng cung, mở rộng về phía bắc và đông bắc.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 20: Sơn nguyên Hà Giang là sơn nguyên đá vôi nằm ở thượng nguồn sông nào?

A. Sông Chảy
B. Sông Lô

C. Sông Gâm

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
Câu 1: Hai tỉnh ở Tây Bắc nước ta có chung biên giới với Lào là

A. Lai Châu, Lào Cai

B. Thanh Hóa, Nghệ An

C. Hà Giang, Cao Bằng

D. Điện Biên, Sơn La
Câu 2: Đỉnh núi Phan Xi Păng – cao nhất nước ta nằm ở trên dãy núi nào của vùng Tây Bắc?

A. Pu Đen Đinh

B. Pu Sam Sao

C. Hoàng Liên Sơn
D. Tây Côn Lĩnh

Câu 3: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là cầu nối giữa hai miền địa lí tự nhiên phía Bắc và phía Nam kéo dài trên bao nhiêu vĩ tuyến?

A. 5

B. 6

C. 7
D. 8

Câu 4: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ giới hạn từ

A. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.
B. Miền thuộc hữu ngạn sông Đà đến Thừa Thiên - Huế.

C. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.

D. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã

Câu 5: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có tài nguyên phong phú, nổi lên hàng đầu là

A. Tài nguyên khoáng sản.

B. Tài nguyên rừng.

C. Tiềm năng thủy điện lớn trên sông Đà.
D. Tài nguyên du lịch.

Câu 6: Địa hình của miền có đặc điểm

A. Vùng đồi núi thấp với nhiều cánh cung

B. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước
C. Là vùng có các cao nguyên badan.

D. Địa hình với đồng bằng rộng lớn và màu mỡ

Câu 7: Hướng địa hình của vùng chủ yếu

A. Tây bắc-đông nam
B. Tây-đông

C. Bắc-nam

D. Cánh cung

Câu 8: Địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm

A. Miền núi non trùng điệp, nhiều núi cao, thung lũng sâu.

B. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc –đông nam, so le nhau, xen giữa là các cao nguyên đá vôi.

C. Các mạch núi lan ra sát biển, xen với đồng bằng chân núi.

D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 9: Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

A. Vĩ độ

B. Gió mùa

C. Địa hình
D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 10: Giá trị nổi bật của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

A. Thủy lợi

B. Du lịch

C. Giao thông vận tải đường thủy

D. Thủy điện
Câu 11: Từ vùng núi cao Tây Bắc đến vùng biển Bắc Thừa Thiên có đặc điểm tự nhiên nổi bật là

A. Nhiều dải núi cao, sông sâu hướng tây bắc - đông nam.

B. Khí hậu nhiệt đới, gió mùa bị biến tính do độ cao, hướng núi.

C. Có tài nguyên phong phú nhưng cũng nhiều thiên tai.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

A. Đến sớm, kéo dài, nhiều mưa phùn.

B. Đến muộn, kết thúc sớm.
C. Lạnh nhất cả nước.

D. Khô hạn, ấm

Câu 13: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông ngắn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là do

A. Ảnh hưởng của địa hình chắn gió (tây bắc - đông nam).

B. Gió mùa đông bắc bị chắn lại bởi dãy Hoàng Liên Sơn.

C. Miền Bắc và Đông Bắc có địa hình núi cánh cung mở rộng đón gió mùa đông bắc.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 14: Cho biết mùa mưa ở Tây Bắc (Lai Châu) diễn ra vào tháng nào?

A. Tháng 4, 5, 6.

B. Tháng 6, 7, 8.
C. Tháng 8, 9, 10.

D. Tháng 10, 11, 12.

Câu 15: Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là

A. Đất hiếm, crôm, thiếc, sắt, titan,đá quý…
B. Than bùn, apatit, thiếc, đá vôi, sắt,…

C. Than đá, chì, bôxit, voforam, titan…

D. Dầu mỏ, thiếc, sắt, bôxit,…

Câu 16: Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

A. Ngập lụt, mưa lụt.

B. Rét đậm, rét hại, sương muối

C. Bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. Gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán.
Câu 17: Ở Bắc Trung Bộ (Quảng Bình), các tháng mưa nhiều là

A. Tháng 1, 2, 3.

B. Tháng 4, 5, 6.

C. Tháng 7, 8, 9.

D. Tháng 9, 10, 11.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Câu 1: Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng có khí hậu mát mẻ của miền Nam Trung Bộ do nằm trên cao nguyên

A. Plây Ku

B. Lâm Viên
C. Đắk Lắk

D. Kon Tum

Câu 2: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm toàn thể lãnh thổ phía Nam nước ta chiếm bao nhiêu diện tích cả nước?

A. 1/2
B. 2/3

C. 3/4

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

A. Từ dãy Bạch Mã trở vào nam.
B. Từ dãy Bạch Mã trở ra bắc.

C. Từ dãy Hoành Sơn trở vào nam.

D. Từ dãy Hoành Sơn trở

Câu 4: Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

A. Tính chất á nhiệt đới thể hiện rõ nét.

B. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước

C. Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.

D. Nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc
Câu 5: Mùa mưa của Duyên hải Nam Trung Bộ vào

A. Mùa hạ

B. Mùa hạ-thu

C. Mùa thu

D. Mùa thu- đông
Câu 6: Mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài

A. 5 tháng

B. 6 tháng
C. 7 tháng

D. 8 tháng

Câu 7: Đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn

A. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước, núi non trùng điệp, thung lũng sâu.

B. Địa hình chủ yếu là các đồi núi thấp với các cánh cung lớn.

C. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ, nổi bật là các cao nguyên bazan.
D. Vùng núi thấp hai sườn không đối xứng.

Câu 8: Đồng bằng Nam Bộ được hình thành do hệ sông nào bồi đắp

A. Hệ thống Sông Hồng và sông Mê Công.

B. Hệ thống sông Đồng Nai-Vàm Cỏ và hệ thống sông Mê Công.
C. Hệ thống sông Mã và hệ thống sông Mê Công.

D. Hệ thống sông Cả và hệ thống sông Mê Công.

Câu 9: Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là

A. Than đá, crôm, thiếc, sắt, vàng …

B. Thiếc, apatit, thiếc, đá vôi, sắt,…

C. Than đá, chì, bôxit, đất hiếm, titan…

D. Dầu khí, bôxit, than bùn, titan…
Câu 10: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô:

A. Kéo dài, nhiều nơi bị hạn gay gắt.
B. Ngắn, gió Tín phong đông bắc khô nóng,

C. Kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12.

D. Nóng, mưa nhiều

Câu 11: Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mùa mưa kéo dài mấy tháng?

A. 4

B. 5

C. 6
D. 7

Câu 12: Lượng mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào các tháng mùa mưa (từ tháng 5 - tháng 10) chiếm bao nhiêu % lượng mưa cả năm?

A. 60%

B. 70%

C. 80%
D. 90%

Câu 13: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền ở phía Bắc?

A. Thời tiết nắng nóng, ít mưa.

B. Độ ẩm nhỏ.

C. Khả năng bốc hơi lớn.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 14: Bôxit phân bố chủ yếu ở

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 15: Tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn hơn cả của vùng là

A. Dầu khí
B. Bôxit

C. Titan

D. Than bùn

Câu 16: Những khó khăn về tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

A. Ngập lụt, bão lũ, địa hình chia cắt mạnh.

B. Rét đậm, rét hại, sương muối, lũ ống lũ quét

C. Bão lũ, sương muối, giá rét, sạt lở bờ biển.

D. Mùa khô sâu sắc và kéo dài, cháy rừng, xâm nhập mặn, sa mạc hóa vùng cực Nam Trung Bộ.
Câu 17: Ngọn núi cao nhất ở Trường Sơn Nam là:

A. Vọng Phu

B. Ngọc Linh
C. Chư Yang Sin

D. Ngọc Krinh

Chọn ý trả lời em cho là đúng:
Câu 1. Nước Campuchia thuộc:

A. Khu vực Đông Nam Á B. Khu vực Tây Nam Á
C. Khu vực Đông Á D. Khu vực Nam Á

Câu 2. Campuchia giáp với những nước:

A. Malaixia, Lào, Việt Nam B. Malaixia, Thái Lan, Việt Nam
C. Thái Lan, Lào, Việt Nam D. Mianma, Lào, Việt Nam

Câu 3. Hồ lớn nhất Campuchia có tên là:

A. Mê Nam B. Baican
C. Ban Khát D. Biển Hồ

Câu 4. Địa hình chính của Campuchia là:

A. Núi và cao nguyên B. Núi và đồng bằng
C. Đồng bằng D. Đồng bằng và cao nguyên

Câu 5. Campuchia nằm ở đới khí hậu:

A. Ôn đới B. Cận nhiệt đới
C. Nhiệt đới D. Xích đạo

Câu 6. Kiểu khí hậu của Campuchia là:

A. Cận nhiệt lục địa B. Cận nhiệt gió mùa
C. Nhiệt đới gió mùa D. Nhiệt đới khô

Câu 7. Dân tộc chiếm đa số tại Campuchia là:

A. Mông B. Khơme
C. Lào D. Thái

Câu 8. Ngôn ngữ phổ biến ở Campuchia là:

A. Thái B. Lào
C. Khơ me D. Anh

Câu 9. Tôn giáo chiếm đa số ở Campuchia và Lào là:

A. Ấn Độ giáo B. Phật giáo
C. Thiên Chúa giáo D. Hồi giáo

Câu 10. Cămpuchia có số dân khoảng:

A. 5,5 triệu người B. 12,3 triệu người
C. 22,3 triệu người D. 30 triệu người

Câu 11. Cây trồng chính của Cămpuchia là:

A. Lúa gạo, ngô, khoai, sắn, chè
B. Lúa mì, thốt nốt, cao su
C. Lúa gạo, thốt nốt, cao su
D. Lúa gạo, thốt nốt, cao su, cà phê, hồ tiêu, chè

Câu 12. Những cao nguyên lớn của Lào:

A. Bô Keo, Chơ Lông, Khăm Muộn
B. Xiêng Khoảng, Khăm muộn, Bôlôven
C. Bô Keo, Lang Biang
D. Bôlôven, Xiêng Khoảng, Plâycu

Câu 13. Địa hình chính của Lào là:

A. Núi và cao nguyên B. Núi và đồng bằng
C. Cao nguyên và đồng bằng D. Đồng bằng

Câu 14. Lào nằm ở đới khí hậu:

A. Cận nhiệt B. Ôn đới
C. Nhiệt đới D. Xích đạo

Câu 15. Kiểu khí hậu phổ biến ở Lào là:

A. Cận nhiệt gió mùa B. Cận nhiệt lục địa
C. Nhiệt đới khô D. Nhiệt đới gió mùa

Câu 16. Ngôn ngữ phổ biến ở Lào là:

A. Thái B. Lào
C. Khơ me D. Anh

Câu 17. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Lào khoảng:

A. 0,3% B. 1,3%
C. 2,3% D. 3,3%

Câu 18. Lào thuộc khu vực Đông Nam Á và giáp với:

A. Việt Nam, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Cămpuchia, biển Đông
B. Việt Nam, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Cămpuchia
C. Việt Nam, Trung Quốc, Malaixia, Thái lan, Cămpuchia
D. Việt Nam, Trung Quốc, Miaanma, Inđônêsia, Cămpuchia

Câu 19. Lào là quốc gia có tiềm năng lớn về ngành:

A. Thuỷ điện
B. Nông nghiệp trồng cây lương thực
C. Nuôi trồng và đánh bắt hải sản
D. Thuỷ điện, thuỷ sản và trồng cây công nghiệp, cây lương thực

Câu 20. Nét đặc trưng về tự nhiên của Lào là:

A. Không có núi B. Không có biển
C. Không có đồng bằng D. Không có sông lớn chảy qua

Câu 21. Dãy núi Himalaya ở châu Á được hình thành do:

A. Mảng Ấn Độ xô vào mảng Á - Âu
B. Mảng Ấn Độ Dương xô vào mảng Á - Âu
C. Mảng Ấn Độ tách xa mảng Á - Âu
D. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Á - Âu

Câu 22. Vùng có khả năng xảy ra động đất cao của Việt Nam là:

A. Điện Biên - Lai Châu B. Đồng bằng sông Hồng
C. Duyên hải Nam Trung Bộ D. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Câu 23. Vành đai lửa thế giới nằm ở:

A. Các đảo phía Đông châu Á, bờ Tây châu Mỹ, Thái Bình Dương
B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương
D. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

Câu 24. Nguyên nhân hình thành các đới khí hậu khác nhau trên trái đất là:

A. Do vị trí gần hoặc xa Xích đạo
B. Do vị trí gần hay xa biển
C. Do nhiệt độ giảm dần khi lên cao
D. Do bề mặt trái đất nhận lượng nhiệt của mặt trời không giống nhau.

Câu 25. Mỗi nửa cầu trái đất có:

A. Hai đai khí áp thấp và hai đai khí áp cao xen kẽ nhau theo hướng vĩ tuyến
B. Hai đai khí áp cao xen hai đai khí áp thấp theo hướng kinh tuyến
C. Một đai khí áp thấp xen giữa hai đai khí áp cao theo hướng vĩ tuyến
D. Một đai khí áp cao xen giữa hai đai khí áp thấp theo hường vĩ tuyến

Câu 26. Vùng Xích đạo có rừng rậm xanh quanh năm vì:

A. Có khí hậu nóng ẩm, lượng mưa trung bình
B. Có khí hậu nóng, mưa ít
C. Có khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều quanh năm
D. Có khí hậu ấm và mưa nhiều quanh năm

Câu 27. Vùng khí hậu cực và cận cực có những loại cây sinh sống được là:

A. Thông và rêu B. Rêu và địa y
C. Cây bụi và thông D. Rêu và dương xỉ

Câu 28. Các đai khí áp cao của trái đất nằm ở vị trí:

A. Xích đạo và vùng cực
B. Chí tuyến và vùng cực ở cả hai bán cầu
C. Chí tuyến và Xích đạo
D. Khoảng 30 - 350 vĩ tuyến và vùng cực ở hai bán cầu

Câu 29. Kiểu khí hậu và cảnh quan phù hợp có trên trái đất là:

A. Khí hậu xích đạo - cảnh quan rừng xa van
B. Khí hậu nhiệt đới khô - cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc
C. Khí hậu ôn đới - cảnh quan rừng rậm xanh quanh năm
D. Khí hậu lạnh - cảnh quan rừng lá kim

Câu 30. Con người khai thác và chế biến nguyên vật liệu trong tự nhiên đã làm cho:

A. Nhiệt độ trái đất nóng lên và thời tiết thay đổi
B. Nhiệt độ trái đất nóng lên, ô nhiễm môi trường, thay đổi cảnh quan và khí hậu
C. Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và thay đổi thời tiết
D. Cuộc sống của con người tốt đẹp hơn và duy trì được sự cân bằng sinh thái

Câu 31. Việt Nam thuộc châu Á và nằm trong khu vực:

A. Tây Nam Á B. Nam Á
C. Đông Nam Á D. Đông Á

Câu 32. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay:

A. Đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và liên tục phát triển
B. Đang khủng hoảng kinh tế
C. Đang khủng hoảng kinh tế nhưng có một số ngành mũi nhọn phát triển
D. Đã trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

Câu 33. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng:

A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ
B. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ
C. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ
D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ

Câu 34. Diện tích phần đất liền của Việt Nam là:

A. 329.247km2 B. 429.247km2
C. 329.427km2 D. 239.247km2
Câu 35. Đường bờ biển của Việt Nam dài là:

A. 4450km B. 2360km
C. 3260km D. 1650km

Câu 36. Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc nam tới 1650km tương đương khoảng:

A. 140 vĩ tuyến B. 150 vĩ tuyến
C. 160 vĩ tuyến D. 170 vĩ tuyến

Câu 37. Vị trí địa lý làm cho thiên nhiên Việt Nam

A. Mang tính chất nhiệt đới ẩm B. Nằm trong múi giờ thứ 7
C. Mang tính chất cận nhiệt đới khô D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 38. Vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam rộng hơn phần diện tích đất liền là:

A. 2 lần B. 3 lần
C. 4 lần D. 5 lần

Câu 39. Việt Nam hiện nay gồm có:

A. 54 tỉnh và thành phố, trong đó có 4 thành phố Trung Ương
B. 60 tỉnh và thành phố, trong đó có 4 thành phố Trung Ương
C. 64 tỉnh và thành phố, trong đó có 4 thành phố Trung Ương
D. 64 tỉnh và thành phố, trong đó có 3 thành phố Trung Ương

Câu 40. Nơi hẹp nhất Việt Nam là khoảng 50 km, thuộc tỉnh:

A. Quảng Bình B. Quảng Trị
C. Thừa Thiên Huế D. Quảng Nam

Câu 41. Toạ độ xa nhất trên biển Đông của nước ta ở 6050'B - 117020'Đ, thuộc:

A. Đảo Côn Sơn B. Quần đảo Hoàng Sa
C. Quần đảo Trường Sa D. Đảo Phú Quốc

Câu 42. Vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ làm cho thiên nhiên Việt Nam:

A. Mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, cảnh quan tự nhiên đa dạng và phong phú
B. Trải dài qua 15 vĩ độ
C. Mở rộng về phía Đông và Đông Nam
D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 43. Biển Việt Nam có đặc điểm là:

A. Biển lớn, mở và nóng quanh năm
B. Biển nhỏ, tương đối kín và nóng quanh năm
C. Biển lớn, tương đối kín, mang tính chất nhiệt đới gió mùa
D. Biển lớn, mở, mang tính chất nhiệt đới gió mùa

Câu 44. Biển Đông có đặc điểm thuận lợi là:

A. Nóng, chế độ hải văn theo mùa, thuỷ triều phức tạp và độc đáo, tài nguyên phong phú và nhiều thiên tai
B. Ấm, tài nguyên phong phú và đa dạng, thuỷ triều đơn giản, có nhiều thiên tai
C. Nóng quanh năm, chế độ hải văn theo mùa, tài nguyên phong phú, ít thiên tai
D. Ấm, chế độ hải văn theo mùa, thuỷ triều đơn giản, tài nguyên phong phú, nhiều thiên tai

Câu 45. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long B. Vinh Nha Trang
C. Vịnh Văn Phong D. Vịnh Cam Ranh

Câu 46. Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là:

A. Tây Nam và Đông Bắc B. Tây Bắc và Đông Nam
C. Bắc và Đông Bắc D. Nam và Tây Nam

Câu 47. Trên biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ:

A. Tháng 11 đến tháng 4 B. Tháng 10 đến tháng 4
C. Tháng 9 đến tháng 3 D. Tháng 4 đến tháng 10

Câu 48. Chế độ thuỷ triều mỗi ngày chỉ có một lần nước lên và một lần nước xuống rất đều đặn trên biển Đông được coi là điển hình của thế giới thuộc:

A. Vịnh Bắc Bộ B. Vịnh Thái Lan
C. Vịnh Cam Ranh D. Vịnh Nha Trang

Câu 49. Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại:

A. Nhật triều không đều B. Bán nhật triều đều
C. Nhật triều đều D. Bán nhật không đều triều đều

Câu 50. Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng:

A. Đông Bắc - Tây Nam vào mùa hạ và Tây Nam - Đông Bắc vào mùa Đông
B. Tây Nam - Đông Bắc vào mùa đông và Đông Bắc - Tây Nam vào mùa hạ
C. Đông Nam - Tây Bắc vào mùa hạ và Tây Bắc - Đông Nam vào mùa đông 
D. Đông Nam - Tây Bắc vào mùa đông và Tây Bắc - Đông Nam vào mùa hạ
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Câu 51. Độ muối trung bình của biển Đông là:

A. 20% - 30% B. 30% - 33%
C. 33% - 35% D. 23% - 30%
Câu 52. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam tính từ 570 triệu năm trở lại đây chia ra các giai đoạn lớn:

A. 2 giai đoạn B. 3 giai đoạn
C. 4 giai đoạn D. 5 giai đoạn

Câu 53. Các nền móng Tiền Cambri của lãnh thổ Việt Nam có tên là:

A. Vòm sông Chảy, Phan xi păng, sông Mã, Đông Nam Bộ
B. Hoàng Liên Sơn, Vòm sông Chảy, sông Mã, Kon Tum
C. Đông Bắc, Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Kon Tum
D. Việt Bắc, Sông Đà, Hoàng Liên Sơn, Pu Hoạt, Kon Tum

Câu 54. Đặc điểm địa hình Việt Nam giai đoạn Tiền Cambri là:

A. Những mảng nền nổi rải rác trên mặt biển
B. Hoàn thiện nền móng của lãnh thổ nước ta
C. Địa hình được nâng cao và mở rộng rất nhiều
D. Có nhiều cuộc vận động tạo núi lớn

Câu 55. Khối nền cổ Việt Bắc của nước ta có hình dáng:

A. Khá lớn và tương đối tròn
B. Khá lớn và kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
C. Kéo dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam
D. Lớn nhất trong các khối nền cổ của nước ta

Câu 56. Mảng nền cổ Hoàng Liên Sơn, sông Mã của nước ta hình dáng kéo dài và có hướng:

A. Đông Bắc – Tây Nam B. Tây Bắc – Đông Nam
C. Bắc – Nam D. Đông – Tây

Câu 57. Vào giai đoạn Tân kiến tạo đã xảy ra vận động tạo núi lớn là:

A. Inđôxia B. Himalaya
C. Kimêri D. Hecxini

Câu 58. Vận động tạo núi Himalaya cách đây khoảng:

A. 20 triệu năm B. 25 triệu năm
C. 35 triệu năm D. 15 triệu năm

Câu 59. Bề mặt địa hình hiện tại của nước ta được quyết định bởi:

A. Vận động tạo núi Calêđôni B. Vận động tạo núi Hecxini
C. Vận động tạo núi Himalaya D. Vận động tạo núi Inđôxini

Câu 60. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn:

A. Đại Cổ sinh B. Đại Trung sinh
C. Đại Tân sinh D. Đại Nguyên sinh

Câu 61. Ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự hình thành địa hình Việt Nam hiện nay là:

A. Giảm độ cao địa hình
B. Nâng cao địa hình, làm cho núi non sông ngòi trẻ lại, hình thành lên các cao nguyên badan, đồng bằng phù sa trẻ
C. Nâng cao địa hình, hình thành lên các cao nguyên badan, đồng bằng phù sa cổ
D. Hình thành lên các mỏ than lớn

Câu 62. Những vùng đất liền của nước ta được hình thành trước Đại cổ sinh là:

A. Đông Nam Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Hồng D. Kon Tum, Việt Bắc, Sông Mã

Câu 63. Những cuộc vận động tạo tạo núi lớn xảy ra trong giai đoạn cổ kiến tạo là:

A. Calêđôni, Hecxini, Himalaya
B. Calêđôni, Hecxini, Inđôxini, Kimêri
C. Himalaya, Calêđôni, Hecxini, Kimêri
D. Hecxini, Himalaya, Inđôxini

Câu 64. Kết thúc giai đoạn cổ kiến tạo địa hình nước ta có đặc điểm:

A. Phần lớn lãnh thổ nước ta trở thành đất liền và bị ngoại lực bào mòn
B. Nhiều vùng lãnh thổ còn chìm ngập dưới biển
C. Mới chỉ có một số mảng nền cổ nổi trên mặt biển
D. Xảy ra hiện tượng sụt lún lớn tại 2 đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long

Câu 65. Phần lớn các khoáng sản của nước ta có trữ lượng thuộc loại:

A. Lớn B. Vừa
C. Nhỏ D. Vừa và nhỏ

Câu 66. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta là:

A. Than, dầu khí, vàng, sắt, đá vôi
B. Than, dầu khí, đá vôi, sắt, niken
C. Than, dầu khí, apatít, titan, đá vôi
D. Than, dầu khí, apatít, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxít.

Câu 67. Các mỏ khoáng sản hình thành trong giai đoạn tân kiến tạo ở nước ta là:

A. Than chì, đồng, sắt, đá quý
B. Apatít, than, sắt, thiếc, vàng, trầm tích đá vôi, đá quý
C. Dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn, Bôxít ở Tây nguyên
D. Cả hai ý A và C đúng

Câu 68. Bô xít là khoáng sản có trữ lượng lớn của nước ta và được hình thành trong giai đoạn:

A. Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo B. Tiền Cambri và Tân kiến tạo
C. Tiền Cambri và cổ kiến tạo D. Tiền Cambri

Câu 69. Ở Lào Cai, Hoà Bình, Quảng Nam, Kon tum, Gia Lai cùng có chung một loại khoáng sản quý là:

A. Than B. Thiếc
C. Titan D. Vàng

Câu 70. Các mỏ than lớn của nước ta phân bố tập trung ở:

A. Lạng Sơn, Hà Giang B. Cao Bằng, Thái Nguyên
C. Quảng Ninh D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 71. Các khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Việt Nam là:

A. Than antraxit, bôxit, sắt, apatít B. Bôxít, than, Mangan, titan
C. Than, bôxít, vàng, sắt D. Than, sắt, dầu mỏ, đất hiếm

Câu 72. Phần lớn các mỏ khoáng sản của nước ta được hình thành vào thời gian thuộc:

A. Tiền Cambri B. Cổ Kiến tạo
C. Tân Kiến tạo D. Tiền Cambri và Tân kiến tạo

Câu 73. Giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành những khoáng sản ở Việt Nam là:

A. Dầu khí, than bùn, bôxít B. Dầu khí, than bùn, than đá
C. Sắt, than, đồng, chì D. Vàng, than, dầu mỏ

Câu 74. Những vùng mỏ trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến đã làm ô nhiễm môi trường sinh thái ở nước ta là:

A. Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tàu
B. Quảng Ninh, Cao Bằng, Kon tum, TP Hồ Chí Minh
C. Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
D. Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu

Câu 75. Số tỉnh và thành phố của Việt Nam giáp biển là:

A. 18 B. 28
C. 38 D. 30

Câu 76. Tỉnh nằm ở ngã ba biên giới Lào - Campuchia và Việt Nam là:

A. Kontum B. Đắc Lắc
C. Lâm Đồng D. Đồng Nai

Câu 77. Điểm Cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23023' Bắc thuộc:

A. Xã Lũng Cú, tỉnh Hà Giang B. Xã Đất Mũi, tỉnh Hà Giang
C. Xã Lũng Cú, tỉnh Cao Bằng D. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Câu 78. Điểm cực Nam của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 8034' Bắc thuộc:

A. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
B. Xã Ngọc Hiển, huyện Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
C. Xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Cà Mau
D. Xã Đất Mũi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Cà Mau

Câu 79. Số tỉnh và thành phố của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc là:

A. 5 B. 7
C. 10 D. 11

Câu 80. Những tỉnh và thành phố của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc là:

A. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh

Câu 81. Số tỉnh và thành phố của Việt Nam có chung biên giới với Lào là:

A. 5 B. 10
C. 15 D. 18

Câu 82. Các tỉnh và thành phố có chung biên giới với Lào là:

A. Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon tum
B. Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum
C. Điện Biên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum
D. Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum

Câu 83. Khoáng sản của nước ta phần lớn tập trung ở:

A. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng
B. Tây Nguyên, Nam Bộ
C. Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long
D. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên

Câu 84. Tỷ lệ đồi núi của nước ta là:

A. 1/4 diện tích B. 3/4 diện tích
C. 2/3 diện tích D. 1/3 diện tích

Câu 85. Địa hình núi cao trên 2000 m ở nước ta chiếm tỷ lệ là:

A. 1% diện tích B. 5% diện tích
C. 10% diện tích D. 85% diện tích

Câu 86. Đỉnh núi cao nhất nước ta là:

A. Núi Yên Tử B. Núi Phanxipăng
C. Núi Hoàng Liên Sơn D. Núi Ngọc Linh

Câu 87. Dãy núi Hoàng Liên Sơn của nước ta có hướng

A. Tây Bắc – Đông Nam B. Vòng cung
C. Đông Bắc – Tây Nam D. Bắc – Nam

Câu 88. Các dãy núi Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều cùng chạy theo hướng:

A. Vòng cung B. Tây Bắc – Đông Nam
C. Đông Bắc - Tây Nam D. Bắc – Nam

Câu 89. Nét nổi bật của địa hình Việt Nam là:

A. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm B. Đồi núi chiếm ¾ diện tích
C. Đồng bằng chiếm ¼ diện tích D. Đồi núi cao chiếm 10% diện tích

Câu 90. Vận động tạo núi Himalaya có ảnh hưởng tới địa hình Việt Nam là:

A. Làm cho địa hình thấp xuống
B. Làm cho địa hình nâng cao, sông ngòi trẻ lại
C. Tạo lên nhiều cao nguyên đá vôi ở Bắc Trung Bộ
D. Bào mòn địa hình đồi núi và tạo lên các đồng bằng

Câu 91. Địa hình cao nguyên Badan tập trung nhiều ở:

A. Bắc Bộ B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên D. Tây Bắc

Câu 92. Địa hình nước ta thấp dần theo hướng:

A. Đông Bắc - Tây Nam B. Tây Bắc - Đông Nam
C. Bắc - Nam D. Tây - Đông

Câu 93. Địa hình núi nước ta chay theo hai hướng chính là:

A. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung
C. Bắc - Nam và vòng cung D. Đông - Tây và vòng cung

Câu 94. Dãy núi cao nhất nước ta là:

A. Hoàng Liên Sơn B. Trường Sơn
C. Bắc Sơn D. Ngân Sơn

Câu 95. Nguyên nhân hình thành nên các dãy núi có hướng vòng cung ở phía Bắc nước ta là do:

A. Khối nền cổ Việt Bắc khá lớn và có hình dáng tương đối tròn
B. Sông ngòi chảy theo hướng vòng cung
C. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
D. Do sụt lún, đứt gãy địa hình theo hướng vòng cung

Câu 96. Nguyên nhân các dãy núi chính của nước ta chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam là do:
A. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
B. Sông ngòi chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
C. Các khối cổ kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
D. Động đất núi lửa diễn ra mạnh mẽ

Câu 97. Địa hình đồi núi thấp của nước ta phân bố tập trung ở:

A. Vùng Tây Bắc B. Vùng Đông Bắc và Trường Sơn Bắc
C. Tây Nguyên và Đông Bắc D. Vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Trường Sơn Bắc

Câu 98. Đồng bằng Sông Cửu Long cao hơn so với mực nước biển trung bình khoảng:

A. 1m B. 5m
C. 2m - 3m D. 4m – 5m

Câu 99. Thềm lục địa của nước ta sâu và hẹp tại vùng biển thuộc:

A. Bắc Bộ B. Nam Bộ
C. Trung Bộ D. Trung Bộ và Nam Bộ
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